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CHƯƠNG III.   QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ CỦA TAM GIÁC.
CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
Tiết 49.  §1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH ĐỐI DIỆN TRONG MỘT TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Vẽ hình đúng yêu cầu và dự đoán, nhận xét các tính chất qua hình vẽ.
+ Hiểu: Nội dung hai định lí. Diễn đạt một định lí thành một bài toán với hình vẽ, giả thiết và kết luận. Cách chứng minh định lí 1.
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng hai định lí trong những bài tập có liên quan: So sánh các cạnh, so sánh các góc của một tam giác.
+ Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình đúng yêu cầu, biết diễn đạt một định lí thành một bài toán với hình vẽ, giả thiết, kết luận. Tính số đo các góc của tam giác.
+ Làm được: So sánh các cạnh, các góc, nhận dạng tam giác.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV : Thước, compa, thước đo góc, phấn màu, tam giác ABC bằng bìa với AC>AB.
2. HS : Thước thẳng, compa, thước đo góc, tam giác ABC bằng bìa với AC>AB, ôn lại tính chất góc ngoài tam giác
III. Các hoạt động dạy và học
1. Kiểm tra bài cũ ( 3’)
       Hỏi : Cho tam giác ABC nếu AB = AC thì  2 góc dối diện như thế nào ?

       HS trả lời ΔABC có AB = AC thì  
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       Hỏi : Ngược lại nếu 
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 thì 2 cạnh đối diện như thế nào ? Vì sao ?
       HS trả lời ΔABC nếu có  
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 thì  ΔABC cân  
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 AB = AC
2. ĐVĐ : như vậy trong một tam giác đối diện với 2 cạnh bằng nhau là 2 góc bằng nhau và ngược lại .Bây giờ ta xét trường hợp 1 tam giác có 2 cạnh không bằng nhau thì các góc đối diện với chúng như thế nào ?
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng
(Sile trình chiếu)

	Hoạt động 1 ( 20’) Tìm hiểu định lí 1



	-Yêu cầu học sinh thực hiện ?1 (SGK)

HS vẽ hình vào vở : Tam giác ABC có AC>AB. Quan sát và dự đoán số đo của hai góc B và góc C.

-Cho học sinh làm ?2 (SGK) theo nhóm

HS tiến hành thực hành theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên

 Gấp hình và rút ra nhận xét : 
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GV mời các nhóm lên thực hiện gấp hình và giải thích nhận xét

-Tại sao 
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 bằng góc nào của tam giác ABC

HS trả lời

GV: Em rút ra quan hệ như thế nào giữa góc B và góc C của tam giác ABC
HS :
[image: image8.wmf]... 
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GV ? từ việc thực hành trên em rút ra nhận xét gì ?

HS trả lời

GV giới thiệu định lý 1

HS nhắc  nội  dung định lý 1, 1 hs lên bảng vẽ hình và ghi gt, kl

HS trình bày lại phần chứng minh
	1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn
Định lí 1:  (SGK/54)
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Chứng minh: sgk/54
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	        C. Hoạt động luyện tập

	-Yêu cầu học sinh thực hiện bài1 (SGK)

HS trình bày lại phần chứng minh
	Bài 1/ 55 sgk.

Vì 2 cm < 4 cm < 5 cm nên AB<BC<AC.

Xét ΔABC có AB<BC<AC nên 
[image: image12.wmf]µ
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	        D. Hoạt động vận dụng ( 3’)

	Hoạt động 2 ( 12’) Làm ?3

GV yêu cầu  học sinh làm ?3

-Nếu 
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 thì sao ?

-Nếu 
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 thì sao ?

HS trả lời

HS vẽ tam giác ABC có 
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Dự đoán : AC>AB.

HS vẽ hình, ghi gt/kl định lí

GV giới thiệu nhận xét SGK/55
	2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn

Định lí 2 (SGK/54)
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* Nhận xét : SGK/55

Bài 2/55(SGK) Xét ΔABC 

Có 
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Do đó : AC<AB<BC


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng ( 5’)
Bài tập: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai ?

1. Trong một tam giác, đối diện với hai góc bằng nhau là hai cạnh bằng nhau.

2. Trong một tam giác vuông, cạnh huyền là cạnh lớn nhất.

3. Trong một tam giác, đối diện với cạnh lớn nhất là góc tù.

4. Trong các tam giác tù, đối diện với góc tù là cạnh lớn nhất.

HS làm bài 1.Đ,  2.Đ, 3.S , 4.Đ
*Củng cố. (3’):
 Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
-Nắm vững định lí 1 và định lí 2 trong bài, cách chứng minh định lí 1

-Làm các bài tập 3,4,7/56(SGK) 
-Đọc trước nội dung các bài tập phần luyện tập
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


 Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 22 /02 /2019


      Trần Thị Thỏa 

TUẦN 27 
	Ngày soạn

27/02/2019
	Dạy
	Ngày
	  07/03/2019
	07/03/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 50.  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Vẽ hình đúng yêu cầu, quy lạ về quen .

+ Hiểu: Nội dung hai định lí.

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng hai định lí trong những bài tập có liên quan: So sánh các cạnh, so sánh các góc của một tam giác, nhận dạng tam giác.
+ Vận dụng cấp cao: Liên hệ kiến thức vào thực tế.

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình đúng yêu cầu. Tính số đo các góc của tam giác.

+ Làm được: Bước đầu biết phân tích để tìm hướng chứng minh, trình bày có suy luận căn cứ.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV : Thước, compa, thước đo góc.

2. HS : Thước thẳng, compa, thước đo góc.
III. Các hoạt động dạy và học
A. Hoạt động khởi động.

*Tổ chức lớp:
1. Kiểm tra bài cũ
- Câu hỏi : Phát biểu nội dung hai định lí về quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác ?

- Yêu cầu hs làm bài tập 3 (SGK/56)
*Khởi động:

2. ĐVĐ: Kiến thức trên có ứng dụng gì trong toán học và thực tế ?

B. Hoạt động khởi động.
        C. Hoạt động luyện tập
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	HĐ 1. So sánh cạnh khi biết góc của tam giác

	Y/C HS làm bài 3/56 SGK

Hs: nêu cách làm.

Tính 
[image: image23.wmf]µ
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 rồi so sánh các góc của tam giác 
[image: image24.wmf]Þ

so sánh các cạnh.

1 hs lên bảng trình bày, hs dưới lớp là ra vở.

Gv: Gọi hs nhận xét cách làm, trình bày, kết quả. Sau đó gv chốt lại bài.


	Bài 3/56(SGK)

a, Theo định lí tổng ba góc trong của một tam giác, ta có : 
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Do đó  
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Suy ra góc A là góc lớn nhất

Vậy cạnh BC là cạnh lớn nhất. (Định lí 2)

b, Vì 
[image: image28.wmf]µ
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 nên tam giác ABC cân tại A.



	D. Hoạt động vận dụng

	GV yêu cầu hs làm bài 5/56(SGK)

Hs: nêu cách làm.

Gv: Có thể gợi ý.

Để biết ai đi xa nhất, ai đi gần nhất

                          
[image: image29.wmf]ß

 

So sánh 3 đoạn thẳng AD, BD, CD.

            
[image: image30.wmf][
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So sánh AD và BD           So sánh BD và CD
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Sosánh 
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 và 
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 --Sosánh 
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Gv: Lưu ý tìm tam giác có chứa các cạnh cần so sánh
	Bài 5 (/56 SGK)
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Trong ΔBCD có 
[image: image39.wmf]·
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 là góc tù nên 
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BD > CD (1)

Có 
[image: image42.wmf]·
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 ( tính chất góc ngoài của tam giác) vì 
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 là góc tù 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]·

ABD

 là góc tù.

Trong ΔABD có
[image: image47.wmf]·
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 là góc tù
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Do đó AD>BD (2)

Từ (1) và (2) : AD>BD>CD

Vậy  Hạnh đi xa nhất , Trang đi gần nhất 



	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

	HĐ 2. So sánh góc khi biết cạnh

Bài 6/ 56 (SGK)

Xem hình 6, Có BC=CD. Hỏi kết luận nào trong các kết luận sau là đúng ? Tại sao ?

HS Vì BC=CD 
[image: image49.wmf]Þ

 BC<AC
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Vậy kết luận c là đúng.
	Bài 6 / 56 (SGK)

[image: image51.emf]D
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Vì BC=CD 
[image: image52.wmf]Þ

 BC<AC
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Vậy kết luận c là đúng.


* Củng cố ( 3’)Bài tập : a, So sánh các góc của tam giác ABC biết AB= 5cm ; BC=5cm ; AC= 3cm
b, So sánh các cạnh của tam giác ABC biết 
[image: image54.wmf]µ
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* Hướng dẫn về nhà ( 5’)
-Nắm chắc hai định lí quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

-Xem trước bài 2 ‘ Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên , đường xiên và hình chiếu, chuẩn bị thước thẳng , êke

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 51.  §2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN,

 ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.

+ Hiểu: Vẽ hình tìm hình chiếu của một điểm nằm ngoài đường thẳng, vẽ đường xiên, xác định đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên . Hiểu quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên.

+ Vận dụng cấp thấp: Dùng định lí Py ta go để so sánh đường vuông góc và đường xiên. Vận dụng kiến thức để so sánh các đoạn thẳng.

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào giải các bài toán thực tế.

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Nhận biết các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên trên hình vẽ.

+ Làm được: Vẽ đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên, chứng minh định lí. Vận dụng định lí vào chứng minh hình học.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV : Thước thẳng, eke, phấn màu.

2. HS : Ôn tập hai định lí và nhận xét về quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác, định lí Pytago, thước thẳng, eke.

III. Các hoạt động dạy và học
A. Hoạt động khởi động.

* Tổ chức lớp:
1. Kiểm tra bài cũ: ( 3’)

Bài tập : Trong một bể bơi , hai bạn Hạnh và Bình cùng xuất phát từ A , Hạnh bơi tới điểm H, Bình bơi tới điểm B. Hỏi ai bơi xa hơn ? Giải thích 

                                           (Hạnh)             (Bình)

                                      
[image: image56]
* Khởi động: AH là đường vuông góc, AB là đường xiên, HB là hình chiếu của đường xiên AB trên đường thẳng d. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa đường xiên, hình chiếu của đường xiên.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1  ( 12’) Hình thành khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên      
GV yêu cầu học sinh đọc SGK và vẽ hình.

HS vẽ hình vào vở, 1hs lên bảng trình bày

Gv: Yêu cầu học sinh nghiên cứu sgk sau đó nêu tên gọi của điểm H, các đoạn thẳng AH, AB, HB.

GV yêu cầu một học sinh nhắc lại khái niệm đường vuông góc , đường xiên, hình chiếu của đường xiên

GV yêu cầu hs làm ?1 

Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm bài.


	1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên      


[image: image57]
- Đoạn AH là đường vuông góc kẻ từ A đến d

H: chân đường vuông góc hay hình chiếu của A trên d.

- AB là một đường xiên kẻ từ A đến d.

- BH là hình chiếu của  đường xiên AB trên d.

?1  

[image: image58]


	B. Hoạt động luyện tập


G

		A 
[image: image60.wmf]Ï

 d, AH là đường vuông góc

AB là đường xiên 


	KL

	AH < AB



	Chứng minh (/58 SGK)

Khoảng cách từ A đến đường thẳng d  gọi là độ dài đường vuông góc AH.

?3

Trong tam giác vuông AHB (góc H =900)

Có AB2 =  AH2 +HB2 (Đ/l Pitago)

=> AB2 > AH2
=> AB > AH 


	


D. Hoạt động vận dụng( 7’)
	Bài tập: Cho hình vẽ , hãy điền vào ô trống:

a)Đường vuông góc kẻ từ S đến đường thẳng d là.. 

b) Đường xiên kẻ từ S đến đường thẳng d là.. 

c) Hình chiếu của S trên d là ...

d) Hình chiếu của PA trên d là ...

Hình chiếu của SB trên d là ...

Hình chiếu của SC trên d là ...

Tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm

Nhận xét kết quả của nhóm 

Đáp án

a) SI

b) SA, SB, SC

c) I

d) Hình chiếu của PA trên d là IA

 Hình chiếu của SB trên d là IB

 Hình chiếu của SC trên d là IC

	
[image: image61]


	E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
	

	Hình vẽ phần KTBC.

Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?4 theo nhóm với các yêu cầu

Hãy sử dụng Đ/l Pitago để suy ra 

a) Nếu HB > HC thì AB > AC 

b) Nếu AB > AC thì HB > HC

c) Nếu HB = HC thì AB = AC và ngược lại  

nếu AB = AC thì HB = HC 

Các nhóm  hs thảo luận. Đại diện nhóm lên bảng làm.

? Từ bài toán trên, hãy suy ra  quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu của chúng.

HS trả lời


[image: image62.wmf]®

 GV nêu nội dung định lý 2

HS đọc định lý 2
	
[image: image63]
Xét [image: image64.wmf]D

AHC vuông tại H ta có:


[image: image65.wmf]222

ACAHHC

=+

 (định lí Py-ta-go)

Xét [image: image66.wmf]D

AHB vuông tại H ta có:


[image: image67.wmf]222

ABAHHB

=+

 (định lí Py-ta-go)

a) Có HB > HC (GT)


[image: image68.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image69.wmf]>Þ>

2222

HBHCABAC



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image70.wmf]Þ

 AB > AC

b) Có AB > AC (GT) 


[image: image71.wmf]Þ

 
[image: image72.wmf]>Þ>

2222

ABACHBHC



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image73.wmf]Þ

HB > HC

a) HB = HC 
[image: image74.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image75.wmf]22

HBHC

=


     
[image: image76.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image77.wmf]2222

AHHBAHHC

+=+


     
[image: image78.wmf]22

ABACABAC

Û=Û=


* Định lí 2: (/59 SGK)


- Làm bài ?4(/58 SGK)
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
- Rèn luyện kỹ năng vẽ hình , xác định đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Làm bài ?4(/58 SGK)

- Tiết sau hoc tiếp bài 2 ‘ Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu’

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 22 /02 /2019


      Trần Thị Thỏa 
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	Ngày
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	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
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Tiết 52.  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Củng cố các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.

+ Hiểu: Vẽ hình xác định đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường xiên.
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng định lí để giải bài tập có liên quan. Tập phân tích để chứng minh bài toán, biết chỉ ra căn cứ của các bước chứng minh

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào giải các bài toán thực tế.

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình theo yêu cầu, đọc hình.

+ Làm được: Vận dụng định lí vào giải bài tập.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,
II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV : Thước thẳng, êke.

2. HS : Thước thẳng, êke.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
A. Hoạt động khởi động.

* Tổ chức lớp:
1.Kiểm tra bài cũ ( 5’): Cho hình 1. So sánh các độ dài AB, AC, AD, AE.

                                         [image: image79.emf]A

EDC

B


	Hoạt động của thầy , của trò
	Ghi bảng

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.

Hoạt động 1: Nhắc lại kiến thức

	GV yêu cầu HS nhắc lại lý thuyết?
	+ Quan hệ đường vuông góc và đường xiên
+Quan hệ đường xiên và hình chiếu

	          C. Hoạt động luyện tập.



Dạng 1. So sánh hai đường xiên hoặc hai hình chiếu.

	GV yêu cầu HS làm bài 10/59 (SGK)

GV ? Khoảng cách  từ A tới BC là đoạn nào ?
HS : Từ A hạ AH 
[image: image80.wmf]^

 BC, AH là khoảng cách từ A tới BC
GV ? M là một điểm bất kì của cạnh BC, vậy M có thể ở những vị trí nào ?

HS : M có thể trùng với H, M có thể  nằm giữa H và B hoặc nằm giữa H và C, M có thể trùng với B hoặc C

GV ? Hãy xét từng vị trí của M để chứng minh AM 
[image: image81.wmf]£

 AB

HS làm bài


	Luyện tập

Bài 10/59 (SGK)
[image: image82.emf]ABCHM


GT

[image: image83.wmf]ABC;ABAC

Mcanh BC

=

Î

V


KL
AM 
[image: image84.wmf]£

  AB
Từ A hạ AH  
[image: image85.wmf]^

  BC 

AH là khoảng cách từ A tới BC .M có thể nằm giữa H và B hoặc nằm giữa H và C. M có thể trùng với B hoặc C .

* Nếu M 
[image: image86.wmf]º

 H  thì AM =AH  mà AH < AB ( đường vuông góc ngắn hơn đường xiên )

=> AM < AB .

Nếu M  
[image: image87.wmf]º

   B ( hoặc C ) thì AM =AB .

Nếu M nằm giữa B và H (hoặc nằm giữa C và H ) thì MH < BH 
[image: image88.wmf]Þ

 AM < AB ( Quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu ) 

Vậy AM 
[image: image89.wmf]£

 AB


	  D. hoạt động vận dụng

	GV yêu cầu HS làm bài  13 (/60 SGK)

Cho hình 16 . Chứng minh rằng : a, BE<BC

b, DE<BC

Hướng dẫn học sinh có thể làm theo hai cách.


	Bài 13/60(SGK)
Cách 1 : a, 
[image: image90.wmf]·

BEC

>
[image: image91.wmf]µ

0

90

A

=


Tam giác BEC có 
[image: image92.wmf]·

0

90

BEC

>

 nên BC>BE(1)

b, 
[image: image93.wmf]·

µ

0

A90

BDE

>=

 Tam giác BDE có 


[image: image94.wmf]·

0

90

BDE

>

 nên BE>DE (2)

Từ (1) và (2) : BE>DE

Cách 2.

a, AE<AC 
[image: image95.wmf]Þ

BE<BC (1) (hình chiếu nhỏ hơn thì đường xiên nhỏ hơn)

b,AD<AB 
[image: image96.wmf]Þ

ED<EB (2) (như trên)

Từ (1) và (2) suy ra ED<BC



	  D. hoạt động tìm tòi mở rộng

	Dạng 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

GV yêu cầu HS làm bài  12(SGK/60)

-Phát cho mỗi nhóm học sinh một tấm bìa hai cạnh song song

-Yêu cầu : Mỗi nhóm hãy đo chiều rộng của mảnh bìa và cho biết muốn đo chiều rộng của nó, ta phải đặt thước như thế nào ?

GV ? Cách đặt thước hình 15 đúng hay sai ?

HS Cách đặt thước ở hình 15 là sai. 

ở hình này cho ta đoạn xiên chứ không phải đoạn vuông góc.
	Bài 12/60 SGK


[image: image97]
Muốn đo chiều rộng của tấm gỗ, ta phải đặt thước vuông góc với hai cạnh song song của tấm gỗ, vì chiều rộng của tấm gỗ là đoạn vuông góc giữa hai cạnh này.


*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

Nhắc lại các kiến thức đã vận dụng trong bài.

5. Hướng dẫn về nhà ( 4’)  - Ôn lại các định lí trong bài1, bài 2

  

- Làm bài tập 14(tr60-SGK); bài tập 15, 17 (tr25, 26-SBT)
  Bài tập: vẽ [image: image98.wmf]D

ABC có AB = 4cm; AC = 5cm; BC = 6cm

            a) So sánh các góc của [image: image99.wmf]D

ABC.

            b) Kẻ AH 
[image: image100.wmf]^

 BC (H thuộc BC), so sánh AB và BH; AC và HC

 - Ôn tập qui tắc chuyển vế trong bất đẳng thức.

           - Đọc trước bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 53.  §3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC.

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

 -Biết:  Học sinh nắm vững quan hệ giữa độ dài 3 cạnh của một tam giác, từ đó biết đ​ược độ dài 3 đoạn thẳng phải như​ thế nào thì mới có thể là 3 cạnh của 1 tam giác. 
- Hiểu: Hiểu và chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác dựa trên quan hệ giữa 3 cạnh và góc trong 1 tam giác. Hiểu hệ quả của bất đẳng thức tam giác.
- Vận dụng cấp thấp: Vận dụng định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác vào làm các bài tập có liên quan.
- Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế.
b) Kỹ năng:
- Thông thạo:  Luyện cách chuyển từ một định lí thành một bài toán và ng​ợc lại.
- Làm được: B​ước đầu biết sử dụng bất đẳng thức để giải toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1.GV: Thước chia khoảng, compa.
 2.HS: Thước chia khoảng, compa. Ôn tập các định lí quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa các đường xiên với hình chiếu của chúng.Quy tắc chuyển vế trong bất đẳng thức .

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.
1. Kiểm tra bài cũ ( 3’).                      
Chữa bài tập đã cho về nhà , 1 hs lên bảng.
*Khởi động

2. ĐVĐ :    An và Bình cùng chạy từ A đến C theo 2 con đường khác nhau. Bình chạy thẳng, An chạy theo đường gấp khúc từ A đến B rồi đến C.Theo em bạn nào sẽ chạy đoạn đường ngắn hơn? Vậy có cơ sở toán học nào giải thích được điều này? Để trả lời được câu hỏi đó chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay.
B. Hoạt động hình thành kiến thức
	Hoạt động của thầy , của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Bất đẳng thức tam giác   ( 20’)
GV yêu cầu học sinh làm ?1.

Vẽ thử tam giác có độ dài :

a) 1 cm   ; 2 cm    ;4 cm

a) 1 cm   ; 3 cm    ;4 cm

Em có nhận xét gì ? 

2 học sinh lên bảng làm 2 câu, cả lớp làm bài vào vở.

HS nhận xét: không vẽ được tam giác có độ dài như thế.

GV? Tính tổng độ dài 2 cạnh và so sánh với độ dài cạnh còn lại (lớn nhất) 

HS: tổng độ dài 2 cạnh luôn nhỏ hơn hoặc bằng cạnh lớn nhất.

GV : Như vậy không phải ba độ dài nào cũng là độ dài ba cạnh của một tam giác . ta có Đ/l  , Y/c HS đọc ND Đ/l

GV chốt lại và đưa ra định lí.

GV ? Khi nào độ dài 3 đoạn thẳng là độ dài 3 cạnh của tam giác.

HS: Khi tổng độ dài hai cạnh lớn hơn độ dài cạnh còn lại

GV vẽ hình , yêu cầu hs ghi giả thiết và kết luận của định lý
C.Hoạt động luyện tập.
GV: ta sẽ chứng minh bất đẳng thức đầu tiên

? Làm thế nào để tạo ra 1 tam giác có 1 cạnh là BC, 1 cạnh là AB + AC.

HS: Trên tia đối của tia AB lấy D sao cho AD = AC. Nối CD có BD = BA+ AC

GV hướng dẫn học sinh phân tích

AB + AC > BC


[image: image101.wmf]­


BD > BC


[image: image102.wmf]­



[image: image103.wmf]Ð

BCD >
[image: image104.wmf]Ð

BDC

[image: image105.wmf]­



[image: image106.wmf]Ð

BDC = 
[image: image107.wmf]Ð

DCA 

HS trả lời câu hỏi theo sơ đồ phân tích đi lên

GV yêu cầu học sinh chứng minh.

HS trình bày chứng minh 

GV hướng dẫn học sinh cách chứng minh khác

Từ A hạ AH 
[image: image108.wmf]^

 BC

AB + AC > BC


[image: image109.wmf]­


AB + AC > BH + CH


[image: image110.wmf]­


AB > BH và AC > CH

GV lưu ý: đây chính là nội dung bài tập 20 tr64 - SGK.

HS trả lời câu hỏi theo sơ đồ phân tích đi lên

GV: Chiếu hình vẽ đầu bài 

áp dụng bất đẳng tam giác hãy giải thích vì sao quãng đường Bình chạy ngắn hơn quãng đường của An chạy.

HS trả lời

GV: Liên hệ thực tế
Hoạt động 2: Hệ quả ( 10’)
GV ? Nêu lại các bất đẳng thức tam giác.

HS trả lời.

     AB + AC > BC

     AC+ BC > AB

     AB + BC > AC

GV ? Phát biểu qui tắc chuyển vế của bất đẳng thức.

HS: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một bất đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó .

GV ? áp dụng qui tắc chuyển vế để biến đổi các bất đẳng thức trên.

HS trả lời

GV nêu ra trường hợp kết hợp 2 bất đẳng thức trên.Đó là ND hệ quả .

HS nêu hệ quả
GV yêu cầu học sinh làm ?3.

HS trả lời miệng

GV yêu cầu học sinh đọc chú ý SGK
	1. Bất đẳng thức tam giác   

    ?1

- Không vẽ được tam giác có độ dài như thế.

- Tổng độ dài 2 cạnh luôn nhỏ hơn hoặc bằng cạnh lớn nhất.

· Định lí: SGK 
GT

[image: image111.wmf]D

ABC

KL

AB + AC > BC; 

AB + BC > AC

AC + BC > AB

[image: image112.emf]ABCDH


Chứng minh(/61 SGK )

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác   

AB + BC > AC  
[image: image113.wmf]Þ

 BC > AC – AB

AC + BC > AB  
[image: image114.wmf]Þ

  BC > AB – AC

* Hệ quả: SGK 

AC - AB < BC < AC + AB

?3

Không có tam giác với 3 cạnh 1cm; 2cm; 4cm 

Vì 1cm + 2cm < 4cm

* Chú ý: SGK

	D. Hoạt động vận dụng
	

	GV yêu cầu học sinh chứng minh.

HS trình bày chứng minh 


	Bài tập 15 (/63-SGK)  (Học sinh hoạt động theo nhóm)

a) 2cm + 3cm  < 6cm 
[image: image115.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.

b) 2cm + 4cm  = 6cm 
[image: image116.wmf]®

 không thể là 3 cạnh của 1 tam giác.

c) 3cm + 4cm > 6 cm là 3 cạnh của tam giác.

Bài tập 16 (/63-SGK) áp dụng bất đẳng thức tam giác ta có:
AC - BC < AB < AC + BC 
[image: image117.wmf]Þ

 7 - 1 < AB < 7 + 1
[image: image118.wmf]Þ

 6 < AB < 8 
[image: image119.wmf]Þ

 AB = 7 cm

· ABC là tam giác cân đỉnh A




    E. Hoạt động tìm tòi mở rộng.            

  Hướng dẫn bài 17 (/63 SGK)

   ∆ MAI  : MA < MI + IA
[image: image120.wmf]Þ

 MA + MB < MB + MI + IA 
[image: image121.wmf]Þ

MA + MB < IB + IA
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)
- Nắm vững bất đẳng thức tam giác, học cách chứng minh định lí bất đẳng thức tam giác.

- Tiết sau học tiết ‘ Luyện tập’

- Làm các bài tập 17, 18, 19 (/63-SGK), làm bài tập 24, 25 tr26, 27 SBT.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 11 /03 /2019


      Trần Thị Thỏa 

TUẦN 29 
	Ngày soạn

21/03/2019
	Dạy
	Ngày
	   21/03/2019
	21/03/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 54: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

 -Biết:  Nhận biết đ​ược độ dài 3 đoạn thẳng phải như​ thế nào thì mới có thể là 3 cạnh của 1 tam giác. 

- Hiểu: Hiểu định lí bất đẳng thức tam giác và hệ quả của bất đẳng thức tam giác để vẽ tam giác.
- Vận dụng cấp thấp: Vận dụng định lí và hệ quả của bất đẳng thức tam giác vào làm các bài tập có liên quan: Tìm độ dài cạnh chưa biết của tam giác, tính chu vi, so sánh độ dài đoạn thẳng, chứng minh bất đẳng thức
- Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào giải các bài toán thực tế.

b) Kỹ năng:
- Thông thạo:  Vẽ tam giác, chuyển ngôn ngữ toán lời sang kí hiệu toán
- Làm được: B​ước đầu biết sử dụng bất đẳng thức để giải toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1.GV: Thước chia khoảng, compa.

2.HS: Thước chia khoảng, compa. 
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.
1. Kiểm tra bài cũ ( 5’).    2 hs lên bảng

Câu 1: Phát biểu định lí về bất đẳng thức tam giác và hệ quả. Viết hệ thức với tam giác MNP.

Câu 2: Chữa bài 16/63sgk.               
2. ĐVĐ: Vận dụng định lí về bất đẳng thức tam giác và hệ quả của nó chúng ta cùng giải quyết các bài toán có liên quan.
B.Hoạt động luyện tập.( 34’)
	Hoạt động của thầy, của trò
	Ghi bảng


K

		a) So sánh MA với MI + IA

  
[image: image131.wmf]Þ

 MA + MB < IB + IA

b) So sánh IB với IC + CB

  
[image: image132.wmf]Þ

 IB + IA < AC + CB

c) C/m MA + MB < AC + CB



	Chứng minh :

a) Xét 
[image: image133.wmf]D

MAI có : 

MA < MI + IA ( Bất đẳng thức tam giác )


[image: image134.wmf]Þ

MA + MB < MB + MI + IA


[image: image135.wmf]Þ

 MA + MB < IB + IA (1)

b) Xét 
[image: image136.wmf]D

IBC có :

IB < IC + CB (Bất đẳng thức tam giác )


[image: image137.wmf]Þ

IB + IA < IA + IC + CB


[image: image138.wmf]Þ

 IB + IA < AC + CB (2)

c)Từ (1) và (2) suy ra MA+ MB < AC + CB
Bài  19 ( /63 SGK)

Gọi độ dài cạnh thứ 3 của tam giác cân là x (cm)

Theo bất đẳng thức  tam giác 

7,9 - 3,9 < x < 7,9 + 3,9


[image: image139.wmf]Þ

 4 < x < 11,8


[image: image140.wmf]Þ

 x = 7,9

Chu vi của tam giác cân là 

7,9 + 7,9 + 3,9 = 19,7 (cm)
Bài 22 ( / 64 SGK)

[image: image141.wmf]D

ABC có 90-30 < BC < 90+30
                   60 <  BC < 120

a) Nếu  đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60 km thì tp B không nhận được tín hiệu

b) Nếu  đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 120 km thì tp B  nhận được tín hiệu


	


4. Củng cố: ( 3’) Nhắc lại các kiến thức em đã vận dụng trong bài hôm nay.

5. Hướng dẫn về nhà ( 3’)
        - Học thuộc quan hệ giữa 3 cạnh của một tam giác , thể hiện bất đẳng thức tam giác 
        - Làm bài 20; 22; 24; 25; 27/40; 41 ( sbt)

        - Chuẩn bị một mảnh giấy ô vuông mỗi chiều 10 ô , mang compa , thước kẻ
        - Đọc trước bài ‘ Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác ’

*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Học thuộc bài.

- BTVN: 1/7; 3/ 8 SGK.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 29 
	Ngày soạn

13/03/2019
	Dạy
	Ngày
	  23/03 /2019
	 23/03/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 55 - §4 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Khái niệm đường trung tuyến của tam giác. Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến

+ Hiểu: Thông qua thực hành cắt giấy và vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông, học sinh phát hiện ra tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, khái niệm trọng tâm của tam giác.

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác để giải các bài tập có liên quan: xác định tỉ số giữa hai đoạn thẳng, tính độ dài đoạn thẳng,...
+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ đường trung tuyến của tam giác.

+ Làm được: Xác định tỉ số giữa hai đoạn thẳng

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV: Bảng phụ ghi bài tập, một giấy kẻ ô vuông vẽ sẵn 
[image: image142.wmf]D

ABC như hình 22/65sgk, một tam giác bằng bìa và giá nhọn, thước thẳng có chia khoảng , phấn màu
2. HS : Mỗi em có một mảnh giấy kẻ ô vuông vẽ sẵn 
[image: image143.wmf]D

ABC như hình 22/65sgk, thước thẳng có chia khoảng. Ôn lại k/n trung điểm đoạn thẳng và cách xác định trung điểm của đoạn thẳng bằng thước thẳng hoặc gấp giấy 
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.
1. Kiểm tra bài cũ ( kt trong giờ)

3. Bài dạy

ĐVĐ : GV đặt tấm bìa tam giác trên trọng tâm của nó . GV hỏi : đó là điểm gì của tam giác mà nó thăng bằng  trên giá nhọn 
[image: image144.wmf]Þ

vào nội dung bài học

A. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 Đường trung tuyến của tam giác.  ( 10’)
GV vẽ [image: image145.wmf]D

ABC,  xác định M là trung điểm của BC (bằng thước thẳng ), nối AM.

GV giới thiệu AM là đường trung tuyến ( xuất phát từ đỉnh A hoặc ứng với cạnh BC ) 
của [image: image146.wmf]D

ABC

GV yêu cầu hs vẽ các trung tuyến xuất phát từ  đỉnh B, từ đỉnh C của tam giác ABC
GV ? Vậy một tam giác có  mấy  đường trung tuyến 

HS : có 3 đường trung tuyến

GV nhấn mạnh : đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối  từ đỉnh  của tam giác tới trung điểm cạnh đối diện . Mỗi tam giác có ba đường trung tuyến
GV ? Có nhận xét gì về ba đường trung tuyến  của tam giác ABC
HS : 3 đường trung tuyến của [image: image147.wmf]D

ABC cùng đi qua 1 điểm


[image: image148.wmf]Þ

 GV : chúng ta sẽ kiểm nghiệm lại nhận xét này thông qua các thực hành sau
Hoạt động 2 Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác  ( 20’)
GV : hướng dẫn HS thực hành theo nội dung 1. Cắt 1 tam giác bất kỳ bằng giấy. Bằng cách gấp để xác định trung điểm của đoạn thẳng. Dùng thước thẳng nối trung điểm đó với đỉnh đối diện

HS  thực hành theo hướng dẫn và tiến hành kiểm tra chéo kết quả thực hành của nhau.

C.Hoạt động luyện tập

GV yêu cầu học sinh làm ?2

GV  phát cho mỗi nhóm 1 lưới ô vuông 10x10.

HS làm theo nhóm

GV có thể hướng dẫn thêm cách xác định trung tuyến.

GV quan sát tgiác vừa cắt; nhận xét về vị trí của 3 đường trung tuyến

GV y/c học sinh nêu và giải thích cách xác định trung điểm E của AC (gợi ý: chứng minh (AHE=(CKE)

- Tương tự: F là trung điểm của AB
HS trả lời
GV yêu cầu  HS  trả lời ?3

HS trả lời 

GV: qua thực hành trên , em có nhận xét gì về tính chất ba đường  trung tuyến của tam giác ?

HS : ba đường trung tuyến cùng  đi qua một điểm, điểm đó cách mỗi đỉnh  bằng 2/3 độ dài trung tuyến đi qua đỉnh ấy.


[image: image149.wmf]Þ

 GV chốt : nhận xét trên là đúng , người ta đã chứng minh định lý sau về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác
2 HS  lần lượt phát biểu định lí.
	1. Đường trung tuyến của tam giác. 


[image: image150]
AM là trung tuyến của [image: image151.wmf]D

ABC
[image: image152.emf]BACMNP


2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 

a)Thực hành

 Thực hành 1( /65 SGK)
?2 Ba đường trung tuyến cùng đi qua 1 điểm

 Thực hành 2 (/65 SGK) 

?3

a) AD là trung tuyến của (ABC

b)

 
[image: image153.wmf]62
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; 
[image: image154.wmf]42
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[image: image155.wmf]422
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b) Tính chất

Định lí: SGK 


[image: image156]
Điểm G gọi là trọng tâm của tam giác ABC

[image: image157.wmf]2
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 D.Hoạt động vận dụng.
	Bài 23 (tr 66 SGK )

Vậy 
[image: image158.wmf]DH

DG

bằng bao nhiêu ?

   
[image: image159.wmf]?

GH

DG

=

        
[image: image160.wmf]?

DG

GH

=


[image: image657.wmf]Bài  24 (/66 SGK)

Nếu MR= 6 cm; NS = 3 cm; thì MG, GR, NG, GS là bao nhiêu?
GV : có một miếng bìa hình tam giác , đặt thế nào thì miếng bìa đó nằm thăng bằng trên giá nhọn ?HS trả lời : ta cần kẻ hai đường trung tuyến của tam giác , giao điểm  của hai trung tuyến là trọng tâm tam giác. Để miếng bìa nằm thăng bằng trên giá nhọn thì điểm đặt trên giá nhọn phải là trọng tâm tâm giác  
	[image: image658.emf]A


B


C




A

B

C

Bài 23 (/ 66 SGK)

Khẳng định đúng là 
[image: image161.wmf]3

1
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Và 
[image: image162.wmf]DH

DG

= 
[image: image163.wmf]3
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[image: image164.wmf]2
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[image: image165.wmf]2
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Bài  24 (/66 SGK)
a) 
[image: image166.wmf]MR

3

2

MG

=

; 
[image: image167.wmf]MR
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[image: image168.wmf]MG
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b) 
[image: image169.wmf]NG

2

3

NS

=

;   NS  = 3GS; NG  =  2GSVà nếu MR = 6 cm;  NS = 3 cm;  

  thì  :  MG = 4 cm,  GR = 2 cm, 

             NG = 2 cm,   GS = 1 cm




*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

 - Học thuộc định lí ba đường trung tuyến của tam giác .

 - Làm bài tập 23 
[image: image170.wmf]®

 26 (tr66; 67-SGK), 

     HD 26, 27: dựa vào tam giác bằng nhau.

 -  Tiết sau học tiết ‘ Luyện tập ’
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày18/ 03/ 2019
    
 



  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 30 
	Ngày soạn

18/03/2018
	Dạy
	Ngày
	   28/03/2019
	 28/03/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 56:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Củng cố khái niệm, tính chất đường trung tuyến của tam giác.

+ Hiểu:  Chuyển từ toán lời sang hình vẽ cụ thể, tìm GT, KL của định lí.
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng tính chất 3 đường trung tuyến của tam giác để giải các bài tập có liên quan: Chứng minh tính chất trung tuyến của tam giác cân, tam giác đều, tìm thêm dấu hiệu nhận biết tam giác cân, tìm tỉ số của hai đoạn thẳng....

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ đường trung tuyến của tam giác, vẽ hình theo yêu cầu.
+ Làm được: Xác định tỉ số giữa hai đoạn thẳng, phân tích bài toán để tìm cách giải.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV: Thước thẳng có chia khoảng , phấn màu , compa, êke
2. HS : Thước thẳng có chia khoảng, compa, êke. Ôn tập về tam giác cân , tam giác đều , định lý Pytago, các trường hợp bằng nhau của tam giác
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.
1.Kiểm tra bài cũ ( 5’)

HS 1: Phát biểu định lý  về tính chất  ba đường trung tuyến của tam giác.

Vẽ tam giác ABC , trung tuyến AM , BN, CP. Gọi trọng tâm tam giác là G.

Hãy điền vào chỗ trống :


[image: image171.wmf]AGGNGP

.....;.....;

AMBNGC

==

= …

2. ĐVĐ: Trong tam giác cân, tam giác đều thì đường trung tuyến của tam giác có gì đặc biệt.
B.Hoạt động luyện tập

	Hoạt động của thầy, trò
	Ghi bảng

	GV yêu cầu HS làm bài 25 (/67 SGK)

GV nhấn mạnh: ta công nhận định lí  đường trung tuyến ứng với cạnh huyền tam giác vuông.

[image: image172]
GV  hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải dựa trên vấn đáp từng phần.

AG = ?


[image: image173.wmf]­


AM = ?


[image: image174.wmf]­


BC = ?
HS làm bài , 1 hs lên bảng trình bày
C.Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu  hs  làm bài 28 (/67 SGK)
GV yêu cầu hs vẽ  hình  và ghi GT, KL


[image: image175]
GV ? Nêu lí do để [image: image176.wmf]D

DIE = [image: image177.wmf]D

DIF.

HS  chứng minh

GV ? 
[image: image178.wmf]Ð

DIE,
[image: image179.wmf]Ð

DIF là góc gì.

HS trả lời
GV ? Tính  DI

HS trả lời

GV nhấn mạnh: trong tam giác cân đường trung tuyến ứng với cạnh đáy thì cũng là đường vuông góc với cạnh đáy.

D.Hoạt động vận dụng
GV yêu cầu HS làm bài 27 (67 SGK)
GV vẽ hình , yêu cầu HS nêu GT, KL của bài toán
[image: image180.emf]B
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GV gợi ý: gọi G là trọng tâm của tam giác Từ gt  BE = CF, em suy ra được điều gì ?

HS :  BG = 
[image: image181.wmf]3

2

BE ; CG = 
[image: image182.wmf]3

2

CF (t/c trung tuyến của tam giác) 

( BG = CG và  GE = GF

GV ? Vậy  tại  sao AB= AC ?

HS : Ta sẽ chứng minh (GBF = (GCE (c.g.c) ( BF = CE  ( AB = AC


	Bài 25 (/67 SGK)

   Tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng nửa cạnh huyền.
GT

[image: image183.wmf]D

ABC; 
[image: image184.wmf]Ð

A = 900 ; AB = 3 cm

AC = 4 cm; MB = MC

G là trọng tâm [image: image185.wmf]D

ABC

KL

AG = ?

Xét tam giác vuông ABC có :

BC2 = AB2 + AC2 ( theo định lí Pytago)

BC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25

BC2 = 52 
[image: image186.wmf]Þ

BC = 5

AM = 
[image: image187.wmf]BC5

22

=

(cm) (Tính chất tam giác vuông)

AG =
[image: image188.wmf]2

AM

3

= 
[image: image189.wmf]255

.

323

=

(cm) 

(Tính chất  ba đường trung tuyến của tam giác) 

Bài 28 (/67 SGK)
GT

[image: image190.wmf]D

 DEF cân ở D; IE = IF

DE = DF = 13 cm ; EF = 10 cm
KL

a) [image: image191.wmf]D

DIE = [image: image192.wmf]D

DIF

b) 
[image: image193.wmf]Ð

DIE,
[image: image194.wmf]Ð

DIF là góc gì.

c) DI = ?
a)  Xét [image: image195.wmf]D

DIE và [image: image196.wmf]D

DIF có
DE = DF ([image: image197.wmf]D

DEF cân ở D)

EI = FI (gt)
DI là cạnh chung

[image: image198.wmf]®

 [image: image199.wmf]D

DIE =[image: image200.wmf]D

DIF (c - c – c)

b) Do [image: image201.wmf]D

DIE = [image: image202.wmf]D

DIF 


[image: image203.wmf]®

 
[image: image204.wmf]Ð

DIE = 
[image: image205.wmf]Ð

DIF 

mặt khác 
[image: image206.wmf]Ð

DIE + 
[image: image207.wmf]Ð

DIF = 1800

[image: image208.wmf]®

 2
[image: image209.wmf]Ð

DIE = 1800
nên 
[image: image210.wmf]Ð

DIE = 
[image: image211.wmf]Ð

DIF = 900    

c) Do EF = 10 cm 
[image: image212.wmf]®

 EI = 5 cm.

 Xét tam giác vuông DIE có
     ED2 = EI2 + DI2 ( đ/ lý Pytago)

[image: image213.wmf]®

 DI2 = 132 - 52 = 169 - 25 = 144


[image: image214.wmf]®

 DI2 = 122

[image: image215.wmf]®

 DI = 12 cm
Bài 27 (/67 SGK)
GT

(ABC 

AF = FB; AE = EC ; BE = CF 

KL

(ABC cân

Có  BE = CF (gt); mà BG = 
[image: image216.wmf]3

2

BE ; 
CG = 
[image: image217.wmf]3

2

CF (t/c trung tuyến của tam giác) 

( BG = CG và  GE = GF

Xét (GBF và (GCE có:

BG = CG (cmt)


[image: image218.wmf]¶

¶
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GG

=

(đđ)

GE = GF (cmt)

Do đó (GBF = (GCE (c.g.c)

( BF = CE (2 cạnh tương ứng)

( AB = AC

( (ABC cân


  E. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

HD bài 30( /67 SGK)a) So sánh các cạnh của [image: image219.wmf]D

BGG'  với các đường trung tuyến của [image: image220.wmf]D

ABC.C/m : [image: image221.wmf]D

 MBG = [image: image222.wmf]D

MCG  => BG’ = CG = 
[image: image223.wmf]2

3

CP b) So sánh các trung tuyến[image: image224.wmf]D

BGG' với các cạnh của [image: image225.wmf]D

ABC.C/m  [image: image226.wmf]D

GG'F = [image: image227.wmf]D

GAN  => GF = AN = 
[image: image228.wmf]1

2

ACC/m   CP // BG’
Để học tiết sau cần ôn tập khái niệm tia phân giác của một góc , cách gấp  hình để xác định tia phân giác của một góc . Vẽ phân giác của góc bằng thước và compa . Mỗi HS chuẩn bị một mảnh giáy có hình dạng một góc và một thước kẻ có hai lề 
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
Em hãy nhắclại các kiến thức đã vận dụng trong bài. Các dạng toán đã học hôm nay.

Hs: Trả lời.

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

 - Nắm vững định lý ba đường trung tuyến  của tam giác  - Làm bài 26, 27, 30 /67 ( SGK) 

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 30 
	Ngày soạn

20/03/2019
	Dạy
	Ngày
	   30/03/2019
	 30/03/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết  57 - §4. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

- HS hiểu và nắm vững tính chất đặc trưng tia phân giác của một góc được phát biểu thành hai định lí thuận và đảo.

b) Kỹ năng:
- Bước đầu biết vận dụng hai định lí trên để giải bài tập.

- Biết cách vẽ tia phân giác của một góc bằng thước hai lề, củng cố cách vẽ tia phân giác bằng thước kẻ và com pa.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: Thước hai lề, một miếng bìa mỏng có hình dạng một góc, phấn màu , compa, êke
HS : Ôn tập khái niệm tia phân giác của một góc , khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng, xác định tia phân giác của một góc bằng cách gấp hình , vẽ tia phân giác của một góc bằng thước kẻ, compa . Thước hai lề, compa , êke, một miếng bìa có hình dạng một góc  
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.
1. Kiểm tra bài cũ ( 3’)
	Gv: Chiếu bài tập trên màn hình.

Gv: gọi hs nhận xét, sau đó gv nhận xét, cho điểm.

GV: Vậy khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng là gì? 

Nhấn mạnh khoảng cách từ một điểm đến một đoạn thẳng hay một tia bằng khoảng cách từ điểm đến đường thẳng chứa đoạn thẳng hay tia đó.
	2 hs lên bảng, hs dưới lớp làm bài ra vở.

Hs: trả lời
	Câu 1: Cho 
[image: image229.wmf]·

xOy

, vẽ tia phân giác Oz của góc đó bằng thước kẻ và com pa.

Câu 2: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng xy. Hãy vẽ hình xác định khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng xy.


2. ĐVĐ: Gv: Các em đã biết những gì về tia phân giác của một góc?

Hs: Trả lời. Gv: Gọi hs bổ sung (nếu cần)

Gv: Em có muốn biết thêm điều gì về tia phân giác của một góc không?... 

 B.Hoạt động hình thành kiến thức.
	        Hoạt động của thầy , của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1 ( 15’)
GV cho học sinh thực hành như trong SGK.

GV gấp giấy làm mẫu cho học sinh.

   Từ một điểm M tùy ý trên Oz , ta gấp MH vuông góc với 2 cạnh trùng nhau Ox , Oy

HS thực hành theo.

GV? Với cách gấp hình  như vậy, MH là gì 

HS : Vì MH 
[image: image230.wmf]^

Ox, Oy nên MH chỉ khoảng cách từ M tới Ox, Oy
GV yêu cầu học sinh làm ?1: so sánh khoảng cách từ M đến Ox và Oy.

HS : Hai khoảng cách này bằng nhau.

GV : Ta sẽ chứng minh nhận xét đó bằng suy luận
GV yêu cầu hs làm bài ?2

HS làm bài

GV yêu cầu hs chứng minh miệng bài toán
Sau khi HS chứng minh xong, GV yêu cầu nhắc lại định lí và thông báo có định lý đảo của định lí  đó
C.Hoạt động luyện tập.
GV ? Bài toán cho ta điều gì ? Hỏi điều gì ?         
HS : Bài toán cho biết M nằm trong góc xOy, khoảng cách từ M đến Ox, Oy bằng nhau.
   Hỏi : OM có là tia phân giác của góc xOy

hay không?

GV : Theo em, OM có là tia phân giác của góc xOy hay không?

HS : OM là tia phân giác của góc xOy 

GV: đó chính  là nội dung định lí 2 (định lí đảo của định lí 1)

HS đọc định lí 2

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm bài ?3
HS hoạt động nhóm
Đại diện một nhóm lên bảng trình bày

GV nhấn mạnh : từ định lí thuận và đảo đó ta có ‘ Tập hợp các điểm nằm trong một góc và cách  đều hai cạnh của góc là tia phân giác của góc đó ’

HS nghe GV nêu ‘ Nhận xét ’ (/69 SGK) và ghi vào vở

	1. Định lí về tính chất các điểm thuộc tia phân giác.

a) Thực hành.

?1

b) Định lí 1: (định lí thuận)
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[image: image232.wmf]·
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, Oz là phân giác

 M 
[image: image233.wmf]Î

Oz, 

 MA 
[image: image234.wmf]^

Ox, MB 
[image: image235.wmf]^

Oy

KL

MA = MB

Chứng minh (/69 SGK)
2. Định lí đảo

Xét bài toán (/69 SGK)
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Định lí 2(định lí đảo)
GT

M  trong 
[image: image237.wmf]·
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MA 
[image: image238.wmf]^

Ox, MB 
[image: image239.wmf]^

Oy, 

MA = MB

KL

OM là phân giác 
[image: image240.wmf]·
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Chứng minh
Xét 
[image: image241.wmf]D

OAM và 
[image: image242.wmf]D

OBM có : 


[image: image243.wmf]·

·
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90

OAMOBM

==


OM là cạnh chung       

AM = BM ( g.t ) 

   => 
[image: image244.wmf]D

 vuông OAM =
[image: image245.wmf]D

 vuông OBM ( cạnh huyền- cạnh góc vuông)

=> 
[image: image246.wmf]·

·

AOMBOM

=

( 2 góc tương ứng)

=> OM là phân giác của 
[image: image247.wmf]·
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* Nhận xét : SGK/ 69




D.Hoạt động vận dụng.
GV yêu cầu HS  làm bài 31( / 70 SGK)

 - GV hướng dẫn HS thực hành dùng thước hai lề vẽ tia phân giác của 
[image: image248.wmf]·
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 - GV ? Tại sao khi dùng thước hai lề như vậy OM là phân giác của 
[image: image250.wmf]·
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   HS trả lời

   GV ? Nhắc lại tính chất  tia phân giác của một góc
    HS trả lời

*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Học thuộc bài.

- BTVN: bài tập SGK.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 25/ 03/ 2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 31 
	Ngày soạn

24/03/2019
	Dạy
	Ngày
	  04/04/2019
	 04/04/2019

	
	
	Tiết
	4
	2


	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 58:  LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Củng cố hai định lí (thuận và đảo) về tính chất tia phân giác của một góc và tập hợp các điểm nằm bên trong góc , cách đều hai cạnh của một góc .
+ Hiểu: Các cách vẽ tia phân giác của một góc.
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng tính chất tia phân giác của một góc để giải các bài tập liên quan.
+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào thực tế.
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ tia phân giác của góc, phân tích bài toán và tìm lời giải.
+ Làm được: Vận dụng các định lí trên để tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng cắt nhau và giải bài tập

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1.GV: Thước hai lề, một miếng bìa mỏng có hình dạng một góc, phấn màu , compa, êke
2.HS : Ôn tập các trường hợp bằng nhau của tam giác , định lí và cách chứng minh tính chất của hai góc kề bù. Thước hai lề, compa , êke, một miếng bìa có hình dạng một góc  

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ ( 3’)
 HS: Vẽ góc xOy , dùng thước hai lề vẽ tia phân giác của góc xOy. Phát biểu tính chất các điểm trên tia phân giác của một góc . Minh họa tính chất đó trên hình vẽ
2.ĐVĐ: Vận dụng tính chất tia phân giác của góc chúng ta giải các bài tập liên quan.

B. Hoạt động luyện tập.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	GV yêu cầu hs làm bài 33(/70 SGK)
GV vẽ hình lên bảng, gợi ý và hướng dẫn HS chứng minh bài toán.

GV vẽ góc xOy và góc xOy’ kề bù nhau , vẽ tia phân giác Ot của góc  xOy và phân giác  Ot’  của  góc  xOy’ 

GV ? Hãy vẽ thêm phân giác Os của góc y’Ox’ và phân giác Os’ của góc x’Oy.

HS vẽ hình

b) CMR: Nếu M thuộc đường thẳng Ot hoặc thuộc đường thẳng Ot’ thì M cách đều hai đường  thẳng  xx’ và yy’

GV ? Nếu M thuộc đường thẳng Ot thì M có thể ở những vị trí nào?

HS M có thể trùng O hoặc M thuộc tia Ot hoăc M thuộc tia Os

GV ? Nếu M ( O thì khoảng cách từ M đến xx’ và yy’ như thế nào?

HS : Nếu M ( O thì  khoảng cách từ M đến xx’ và yy’ bằng nhau và cùng bằng 0

GV ? Nếu M thuộc tia Ot thì sao ?

HS : Nếu M thuộc tia Ot là tia phân giác của góc xOy  thì M cách đều Ox và Oy do đó M cách đều xx’ và yy’
c) CMR : Nếu M cách đều hai hai đường  thẳng  xx’ và yy’  thì M thuộc đường thẳng  Ot hoặc đường thẳng Ot’
e) Em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách đều 2 đường thẳng cắt nhau xx’, yy’
HS trả lời
GV nhấn mạnh lại mệnh đề đã chứng minh ở câu b và c đề dẫn đến kết luận về tập hợp điểm này.
C.Hoạt động vận dụng.

GV yêu cầu HS làm bài 34 (/71 SGK)
GV yêu cầu HS vẽ hình và ghi gt, kl của bài toán

a) GV yêu cầu HS trình bày miệng 
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b) GV gợi ý bằng phân tích đi lên

      IA=IC; IB=ID
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	Bài 33 (/70 SGK)
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b) Nếu M ( O thì khoảng cách từ M đến xx’ và yy’ bằng nhau và cùng bằng 0.

Nếu M thuộc tia Ot là tia phân giác của góc xOy thì M cách đều Ox và Oy, do đó M cách đều xx’ và yy’.

c) Nếu M cách đều 2 đường thẳng xx’, yy’ và M nằm bên trong góc xOy thì M sẽ cách đều hai tia Ox và Oy do đó, M sẽ thuộc tia Ot (định lý 2). Tương tự với trường hợp M cách đều xx’, yy’ và nằm trong góc xOy’, x’Oy, x’Oy’

e) Tập hợp các điểm cách đều xx’, yy’ là 2 đường phân giác Ot, Ot’của hai cặp góc đối đỉnh được tạo bởi 2 đường thẳng cắt nhau.

Bài 34 (/71 SGK)
a) Xét (OAD và (OCB có:

OA = OC (gt)
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Có: OB = OD (gt)

OA = OC (gt)

( BO – OA = OD – OC hay AB = CD

Xét (IAB và (ICD có :
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c) Xét (OAI và (OCI có:

OA = OC (gt)

OI chung

IA = IC (cmt)

( (OAI = (OCI (c.c.c)

( 
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*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Ôn lại hai định lí về “ Tính chất tia phân giác của một góc”, khái niệm về tam giác cân , trung tuyến của tam giác.

- Làm bài 44(/29 SBT)

- Đọc trước bài ‘ Tính chất ba đường phân giác của tam giác ’ , chuẩn bị một tam giác bằng giấy, compa , êke
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
TUẦN 31 
	Ngày soạn

06/03/2019
	Dạy
	Ngày
	  06/03/2019
	 06/03/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 59 - §6  TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC.

                                                        
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Khái niệm đường phân giác của tam giác và biết tam giác có ba đường phân giác.

+ Hiểu: Tính chất ba đường phân giác của tam giác.

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan: tính góc, tìm điểm cách đều 3 cạnh của tam giác,...

+ Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ đường phân giác của tam giác, vẽ hình xác định khoảng cách từ 1 điểm đến một đường thẳng.

+ Làm được: Rèn cho học sinh kỹ năng vẽ hình , phân tích và trình bày bài chứng minh

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: Thước hai lề, bảng phụ, phấn màu , compa, êke, đo độ
HS : Thước hai lề, compa , êke, đo độ
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ (5)
Phát biểu định lý về tính chất ba đường phân giác của tam giác, tính chất đường phân giác trong tam giác cân.

2. ĐVĐ: Vận dụng kiến thức trên chúng ta giải một số bài tập có liên quan

B.Hoạt động luyện tập

 I là điểm chung của ba đ

	ờng phân giác của tam giác.

	

	Có : 

I nằm trong (DEF nên I nằm trong góc DEF

IP = IH (gt) ( I thuộc tia phân giác của góc DEF.

Tương tự I cũng thuộc tia phân giác của góc EDF, góc DFE.

Vậy I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác.

BT 38 sgk/73:

a) (IKL có : 
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b) Vì O là giao điểm của 2 đường phân giác xuất phát từ K và L nên IO là tia phân giác của 
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c) Theo chứng minh trên, O là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác nên O cách đều ba cạnh của tam giác.
	

	C.Hoạt động vận dụng.

GV yêu cầu HS làm bài 39 (/73 SGK)

[image: image283.wmf]D

C

B

A


HS làm bài ,1 hs lên bảng trình bày 
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HS trả lời : Điểm D chỉ nằm trên phân giác góc A, không nằm trên phân giác góc B và C nên không cách đều ba cạnh của tam giác


	Bài 39 (/73 SGK)

GT


[image: image284.wmf]D

ABC ; AB=AC ; 
[image: image285.wmf]µ

¶

12

AA

=


KL

a) 
[image: image286.wmf]D

ABD = 
[image: image287.wmf]D

ACD

b) So sánh góc DBC và góc DCB

a) Xét 
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4. Củng cố ( 4’) Sau bài học hôm nay giúp em điều gì?

5. HDVN ( 3’)- Học thuộc định lí Tính chất ba đường phân giác của tam giác và tính chất tam giác cân  Làm bài 37,40, 41 (/72,73 SGK)

-Tiết sau học tiết luyện tập

*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Học thuộc bài.

- BTVN: 1/7; 3/ 8 SGK.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 01/ 04/ 2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 32 
	Ngày soạn

01/04/2019
	Dạy
	Ngày
	   11/04/2019
	 11/04/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 60 - LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Đường phân giác của tam giác, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

+ Hiểu: Tính chất về đường trung tuyến, đường phân giác trong tam giác cân, tam giác đều. 

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng tính chất đường phân giác để giải các bài tập có liên quan: Chứng minh tam giác bằng nhau, hai góc bằng nhau, ba điểm thẳng hàng,...

+ Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế.

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình , phân tích và chứng minh bài toán

+ Làm được: Chứng minh một dấu hiệu nhận biết tam giác cân.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: Thước hai lề, compa, êke.
          HS : Thước hai lề, compa , êke.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1.Kiểm tra bài cũ (5’).
Câu 1: Nêu tính chất đường phân giác xuất phát từ đỉnh của tam giác cân, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

Hs: Trả lời.

2.ĐVĐ: Vận dụng tính chất ba đường phân giác của tam giác chúng ta tìm hiểu về tính chất đặc biệt của tam giác cân, tam giác đều và giải một số bài tập có liên quan.

B. Hoạt động luyện tập.
	Hoạt động của thầy , của trò
	Ghi bảng


	GV yêu cầu HS làm bài 40 (/73 SGK) 

GV? Trọng tâm của tam giác là gì? Làm thế nào để xác định trọng tâm G?

HS : Trọng tâm của tam giác là giao ba đường trung tuyến của tam giác . Để xác định G ta vẽ hai trung tuyến của tam giác , giao điểm của chúng là G

GV ? Điểm I được xác định như thế nào?

HS : Ta vẽ  hai phân giác của tam giác 

GV ? (ABC cân tại A, vậy phân giác AM cũng là đường gì?

HS: Vỡ  (ABC cân tại A, vậy phân giác AM của tam giác đồng thời là trung tuyến 

GV ? Tại sao A, G, I thẳng hàng?

HS : G là trọng tâm nên G(AM ,I là giao điểm 3 đường phân giác nên I ( AM. Vậy A, G, I thẳng hàng

C.Hoạt động vận dụng.
GV yêu cầu HS làm bài 52 (/30 SBT)

HS hoạt động nhóm, đại diện một nhóm lên bảng trình bày

GV ? Điểm I có t/c cách đều 3 cạnh của tam giác còn điểm K có t/c gì ?

HS : điểm K cách đều 3 đường thẳng chứa 3 cạnh của tam giác KP =KH =KL

D.Hoạt động tìm tòi mở rộng.

Từ đóGV yêu cầu HS làm bài 43 (/73 SGK)
	Bài 40 (/73 SGK)
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Vì (ABC cân tại A nên phân giác AM cũng là trung tuyến. ( theo tính chất tam giác cân)

G là trọng  tâm nên G(AM, I là giao điểm 3 đường phân giác nên I ( AM

Vậy A, G, I thẳng hàng vì cùng thuộc AM

Bài 52 (/30 SBT)

Tia phân giác của góc A và góc C cắt nhau tại I nên tia BI là phân giác của góc B (tính chất 3 đường phân giác của tam giác)

Hai phân giác của củc góc ngoài tại A và C cắt nhau tại K nên K nằm trên tia phân giác của góc B . Do đó B, I, K  thẳng hàng  vì cùng thuộc phân giác của góc B

Bài 43 (/73 SGK)

Địa điểm để các khoảng cách từ đó đến 2 con đường và đến bờ sông là bằng nhau

+ Giao điểm các đường phân giác của tam giác  do 2 con đường và con sông tạo nên ( điểm I )

+ Giao điểm 2 đường phân giác ngoài của tam giác do 2 con đường và con sông tạo nên (điểm K)


*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

GV yêu cầu HS làm BT

Các câu sau đúng hay sai?

1) Trong tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác của tam giác.

2) Trong tam giác đều, trọng tâm của tam giác cách đều ba cạnh của nó.

3) Trong tam giác cân, đường phân giác đồng thời là đường trung tuyến.

4) Trong một tam giác, giao điểm của ba đường phân giác cách mỗi đỉnh 
[image: image299.wmf]3

2

 độ dài đường phân giác đi qua đỉnh đó.

5) Nếu một tam giác có một phân giác đồng thời là trung tuyến thì đó là tam giác cân.
5. Hướng dẫn về nhà ( 3’)

- Gv: Hướng dẫn hs làm bài 42/ 73 sgk.

-  Học ôn các định lí về tính chất đường phân giác của tam giác , của góc , tính chất và dấu hiệu nhận biết tam giác cân , định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng- Làm bài 49 , 50 , 51 (/29 SBT)- Xem lại các bài đã học ở đầu chương 3 , tiết sau ôn tập đầu chương 3

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 32 
	Ngày soạn

03/04/2019
	Dạy
	Ngày
	  13/04/2019
	 13/04/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 61 - §7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA MỘT ĐOẠN THẲNG

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Thực hành gấp giấy phát hiện tính chất của các điểm thuộc đường trung trực.

+ Hiểu: Định lí thuận và định lí đảo về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.

+ Vận dụng cấp thấp: Chứng minh được định lí thuận và đảo. Vận dụng tính chất giải các bài tập có liên quan: Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh ba điểm thẳng hàng,...

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng tính chất vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng compa, thước thẳng. 

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Gấp hình bằng giấy để phát hiện tính chất, vẽ đường trung trực.

+ Làm được: Chứng minh định lí, vận dụng tính chất để giải toán.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV: Compa, êke, một tờ giấy mỏng có một mép là đoạn thẳng. 
2. HS : Mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy mỏng có một mép là đoạn thẳng, compa , êke .

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1.Kiểm tra bài cũ ( 5’) GV ? Thế nào là đường trung trực của một đoạn thẳng ?

Cho đoạn thẳng AB, hãy dùng thước có chia khoảng và êke vẽ đường trung trực của đoạn thẳng  AB.

 2. ĐVĐ :  Chúng ta vừa ôn lại khái niệm đường trung trực của một đoạn thẳng , cách vẽ đường trung trực của đoạn thẳng bằng thước có chia khoảng và êke, nếu dùng thước thẳng và compa có thể dựng được đường trung trực của một đoạn thẳng hay không ? 
[image: image300.wmf]Þ

 Vào bài mới.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. ( 12’)

GV yêu cầu HS lấy mảnh giấy trong đó có một mép cắt là đoạn thẳng AB, thực hành gấp hình theo hướng dẫn của SGK

HS thực hành gấp hình theo SGK

GV ? Tại sao nếp gấp I chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB ?

HS : Nếp gấp I chính là đường trung trực của đoạn thẳng AB vì nếp gấp đó vuông góc với AB tại trung điểm của nó 

GV yêu cầu HS thực hành tiếp  (hình 41c)

GV ? độ dài nếp gấp 2 là gì ?

HS độ dài nếp gấp 2  là khoảng cách từ M tới 2 điểm A và B

GV: Vậy  hai khoảng cách này như thế nào ?

HS: Khi gấp hình hai khoảng cách này trùng nhau, vậy MA = MB

GV trở lại hình vẽ HS đã vẽ khi kiểm tra và nói : khi lấy điểm M bất kì trên trung trực của AB , ta chứng minh được MA = MB hay M cách đều hai mút của đoạn thẳng AB

GV : Vậy điểm nằm trên trung trực của một đoạn thẳng có tính chất gì ?

HS trả lời 
[image: image301.wmf]Þ

Ta có định lí 1 (định lí thuận )

HS đọc định lí. GV yêu cầu HS vẽ hình và ghi gt và kl của định lí

C.Hoạt động luyện tập.
Hoạt động 2: ( 12’)

GV ? Xét điểm M với MA = MB, vậy M có thuộc trung trực AB không ?

HS  dự đoán: có

GV giới thiệu:  Đó chính là nội dung định lí đảo của định lí 1.

HS  phát biểu hoàn chỉnh.

GV yêu cầu HS  ghi GT, KL của định lí.

GV hướng dẫn học sinh chứng minh định lí ( xét hai trường hợp )

. M thuộc AB

. M không thuộc AB

GV ? d là trung trực của AB thì nó thoả mãn điều kiện gì (2 đk)


[image: image302.wmf]®

 học sinh biết cần chứng minh MI 
[image: image303.wmf]^

 AB

Gv yêu cầu học sinh chứng minh định lí 

HS làm bài , 1 hs lên bảng trình bày

GV nêu lại định lí thuận và  đảo rồi đi tới nhận xét ‘ Tập hợp các điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó

HS đọc phần nhận xét

Hoạt động 3. ( 8’)

- Giáo viên hướng dẫn vẽ trung trực của  đoạn MN dùng thước và com pa.

- Giáo viên lưu ý:

+ Vẽ cung tròn có bán kính lớn hơn MN/2

+ Đây là 1 phương pháp vẽ trung trực đoạn thẳng dùng thước và com pa.
	1. Định lí về tính chất các điểm thuộc đường trung trực

a) Thực hành

b) Định lí 1 (định lí thuận)

[image: image304.wmf]d
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B
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GT

M
[image: image305.wmf]Î

d, d là trung trực của AB

(IA = IB, MI 
[image: image306.wmf]^

 AB)

KL

MA = MB

2. Định lí đảo

[image: image307.wmf]2

1

I

I

M

A

B

A

B

M


GT

MA = MB

KL

M thuộc trung trực của đoạn thẳng AB

Chứng minh:

. TH 1: M
[image: image308.wmf]Î

AB, vì MA = MB nên M là trung điểm của AB 
[image: image309.wmf]®

 M thuộc trung trực AB

. TH 2: M
[image: image310.wmf]Ï

AB, gọi I là trung điểm của AB


[image: image311.wmf]D

AMI = 
[image: image312.wmf]D

BMI vì

MA = MB

MI chung

AI = IB


[image: image313.wmf]®
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 AB, mà AI = IB 
[image: image319.wmf]®

 MI là trung trực của AB.

b) Nhận xét: (/ 75SGK )

3. ứng dụng  [image: image320.wmf]Q

P

M

N


PQ là trung trực của MN




D. Hoạt động vân dụng.

GV yêu cầu HS làm bài 45 (/76 SGK)

GV gợi ý cho HS bằng cách nối PM, PN , QM , QN

HS làm bài

GV ? phát biểu các định lí về Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

HS phát biểu

· Học thuộc các định lí về Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng , vẽ thành thạo đường trung trực của một đoạn thẳng bằng thước thẳng và compa.

· Ôn lại : Khi nào hai điểm A và B đối xứng nhau qua đường thẳng xy (/86 sách toán 7 tập 1) 
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

· Làm bài 44; 45; 46; 47 /76SGK).

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 08/ 04/ 2019


  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 62: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Định lí thuận và định lí đảo về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.
+ Hiểu: Chứng minh một điểm thuộc đường trung trực của một đoạn thẳng, chứng minh đường thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng.
+ Vận dụng cấp thấp:  Vận dụng tính chất giải các bài tập có liên quan: Tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh ba điểm thẳng hàng,...

+ Vận dụng cấp cao: Vận dụng kiến thức vào giải các bài toán thực tế.

  b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Rèn luyện kĩ năng vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước , dựng đường thẳng qua một điểm cho trước và vuông góc với một đường thẳng cho trước bằng thước thẳng , compa

+ Làm được: Vận dụng kiến thức vào giải các bài toán thực tế.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: Thước thẳng, phấn màu , compa. 
HS : Thước thắng, compa.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1.Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

GV: Phát biểu định lí thuận, đảo về đường trung trực của đoạn thẳng AB

                 Chữa  bài tập 44 (/76 SGK).
* Khởi động

2. ĐVĐ: Vận dụng tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng chúng ta giải các bài toán có liên quan.
B. Hoạt động luyện tập.
	Hoạt động của thầy, của trò
	Ghi bảng

	GV yêu cầu HS làm  bài 47 (/76 SGK)

- GV yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL cho bài tập 

- GV ? Dự đoán 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp nào.

  HS  phân tích bài toán

c.g.c


[image: image321.wmf]­


MA = MB, NA = NB


[image: image322.wmf]­


M, N thuộc trung trực AB


[image: image323.wmf]­


GT

GV yêu cầu 1 học sinh lên bảng chứng minh, HS cả lớp làm bài.


	Bài 47 (/76 SGK)

[image: image324.wmf]A

B

M

N


GT

M, N thuộc đường trung trực của AB

KL


[image: image325.wmf]D

AMN = 
[image: image326.wmf]D

BMN

Do M thuộc trung trực của AB 


[image: image327.wmf]®

 MA = MB, N thuộc  trung trực của AB


[image: image328.wmf]®

 NA = NB, mà MN chung 


[image: image329.wmf]®

 
[image: image330.wmf]D

AMN = 
[image: image331.wmf]D

BMN  (c.g.c)

	C.Hoạt động vận dụng.

GV yêu cầu HS làm bài 48 (/77 SGK)

Gv yêu cầu học sinh vẽ hình ghi GT, KL

GV ? Dự đoán IM + IN và NL.

GV gợi ý IM bằng đoạn nào ? Tại sao ?

HS : IM= IL vì I nằm trên trung trực của đoạn thẳng ML

GV: ? Vậy IM+ IN =IN+IL . Nếu  I
[image: image332.wmf]¹

 P thì IL + IN so với LN như thế nào ?

HS : IL+ IN > LN (bất đẳng thức tam giác)

GV ? Còn I 
[image: image333.wmf]º

 P thì IL + IN so với LN thế nào ?

HS: thì  IL + IN = PL + PN = LN

GV ? Vậy IM + IN nhỏ nhất khi nào

HS : IM + IN nhỏ nhất khi  I 
[image: image334.wmf]º

 P

GV yêu cầu HS làm bài 49 (/77 SGK)

GV ? Bài tập này liên quan đến bài tập nào.

HS: Liên quan đến bài tập 48.

GV ? Vai trò điểm A, C, B như các điểm nào của bài tập 48.

HS : A, C, B tương ứng M, I, N

GV ? Nêu phương pháp xác định điểm nhà máy để AC + CB ngắn nhất.

HS  nêu phương án.
D. Hoạt động tìm òi mở rộng.
GV  treo bảng phụ ghi nội dung bài 51 (/77 SGK). HS  đọc kĩ bài tập.

GV  hướng dẫn  học sinh tìm lời giải.

GV cho học sinh đọc phần CM, giáo viên ghi. HS  thảo luận nhóm tìm thêm cách vẽ.
	Bài 48 ( /77 SGK)   

[image: image335.wmf]y

x

K

M

L

P

I

N


GT

ML 
[image: image336.wmf]^

 xy, I 
[image: image337.wmf]Î

 xy, MK = KL

KL

MI = IN và NL

CM:

. Vì xy 
[image: image338.wmf]^

 ML, MK = KL 
[image: image339.wmf]®

 xy là trung trực của ML 
[image: image340.wmf]®

 MI = IL

. Ta có

IM + IL = IL + IN > LN

Khi I 
[image: image341.wmf]º

 P thì IM + IN = LN

Bài  49 ( /77 SGK)       

Lấy R đối xứng A qua a. Nối RB cắt a tại C. Vậy xây dựng trạm máy bơm tại C.

Bài 51 (/77 SGK)  

Chứng minh:

Theo cách vẽ thì: PA = PB, CA = CB 
[image: image342.wmf]®

 PC thuộc trung trực của AB


[image: image343.wmf]®

 PC 
[image: image344.wmf]^

 AB 
[image: image345.wmf]®

 d 
[image: image346.wmf]^

 AB


*Củng cố. (3’): - Các cách vẽ trung trực của một đoạn thẳng, vẽ đường vuông góc từ 1 điểm đến 1 đường thẳng bằng thước và com pa.

- Lưu ý các bài toán 48, 49 (/77 SGK).

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Ôn tập các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng , các tính chất của tam giác cân đã biết . Luyện thành thạo cách dựng trung trực của một đoạn thẳng bằng thước kẻ và conpa. - Làm bài 57, 59 61 (/30, 31 SBT)

- Tiết sau chuẩn bị thước, com pa. Đọc trước bài 8
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 63 - §8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+Biết: Khái niệm đường trung trực của một tam giác và mỗi tam giác có ba đường trung trực. Tính chất đường trung trực của cạnh đáy trong tam giác cân.
+ Hiểu: Tính chất ba đường trung trực của tam giác, chứng minh định lí về tính chất ba đường trung trực của tam giác

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác, nhận biết tam giác cân, xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác...

+ Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ đường trung trực của tam giác, vẽ hình xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

+ Làm được: Rèn cho học sinh kỹ năng vẽ hình , phân tích và trình bày bài chứng minh

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: Thước thẳng, compa. 
HS : Thước thẳng, compa.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ (5)

GV:  Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng BC đi qua đỉnh A của tam giác.
*Khởi động

1. ĐVĐ: Có điểm nào cách đều 3 đỉnh của tam giác không?

 B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. ( 15’)

	GV  vẽ tam giác ABC và đường trung  trực của cạnh BC rồi giới thiệu : Trong một tam giác , đường trung trực của mỗi cạnh gọi là đường trung trực của tam giác đó
GV ? Ta có thể vẽ được trung trực ứng với cạnh nào? Mỗi tam giác có mấy trung trực.

HS trả lời

GV ? Trong một tam giác bất kì , đường trung trực của một cạnh có nhất thiết đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy hay không ?

HS trả lời

GV ? Trường hợp nào , đường trung trực của tam giác đi qua đỉnh đối diện với cạnh ấy 
HS : trường hợp tam giác cân

GV ? Đoạn thẳng AI nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện vậy AI là đường gì của tam giác ABC?

HS : Đoạn thẳng AI là đường trung tuyến của tam giác ABC

GV : Từ chứng ninh trên , ta có tính chất : ‘trong tam giác cân , đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là trung tuyến ứng với cạnh này’

GV yêu cầu HS phát biểu tính chất. 
	1. Đường trung trực của tam giác           [image: image347.wmf]a

B

C

A


a là đường trung trực ứng với cạnh BC của 
[image: image348.wmf]D

ABC

* Nhận xét: SGK

* Tính chất: SGK 
[image: image349.wmf]I

B

C

A


GT


[image: image350.wmf]D

ABC có AI là trung trực 

KL

AI là trung tuyến

Chứng minh (về nhà chứng minh)



	C.Hoạt động vận dụng

Hoạt động 2. ( 18’)

      - GV yêu cầu học sinh làm ?2

GV ? So với định lí, em nào vẽ hình chính xác.

GV nêu hướng chứng minh.

 CM:

Vì O thuộc trung trực AB 
[image: image351.wmf]®

 OB = OA

Vì O thuộc trung trực BC 
[image: image352.wmf]®

 OC = OA


[image: image353.wmf]®

 OB = OC 
[image: image354.wmf]®

 O thuộc trung trực BC

cũng từ (1) 
[image: image355.wmf]®

 OB = OC = OA

tức ba trung trực đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác.


	2. Tính chất  ba trung trực của tam giác 

?2
a) Định lí : Ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 cạnh của tam giác.
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ABC, b là trung trực của AC

c là trung trực của AB, b và c cắt nhau ở O

KL

O nằm trên trung trực của BC

OA = OB = OC

Chứng minh (/79 SGK)

b) Chú ý:

O là tâm của đường tròn ngoại tiếp 
[image: image358.wmf]D

ABC


D. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

 GV yêu cầu HS làm bài 52 (/79 SGK)
*Củng cố. (3’): GV:  Phát biểu tính chất đường trung trực của tam giác , tính chất ba đường trung trực của tam giác .

HS phát biểu

*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

 - Ôn tập các dịnh lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng , tính chất ba đường trung trực của tam giác , cách vẽ đường trung trực của một doạn thẳng bằng thước kẻ và compa. Tiết sau học tiếp bài 8

- Hd làm bài tập 53, 54, 55 (tr80-SGK)

HD 53: giếng là giao của 3 trung trực cuả 3 cạnh.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 
	Ngày soạn

10/04/2019
	Dạy
	Ngày
	   20/04/2019
	 20/04/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 64: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+Biết: Củng cố các định lí về tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác, 
+ Hiểu: Một số tính chất của tam giác cân, tam giác vuông.    
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm điểm cách đều 3 đỉnh của tam giác, nhận biết tam giác cân, xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác...

+ Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ đường trung trực của tam giác, vẽ hình xác định tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác.

+ Làm được: Rèn cho học sinh kỹ năng vẽ hình , phân tích và trình bày bài chứng minh

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: Thước thẳng, compa, eke. 
HS : Thước thẳng, compa, eke.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1 KTBC ( 6’)
- Câu 1: Phát biểu định lí tính chất ba đường trung trực của tam giác. Thế nào là đường tròn ngoại tiếp tam giác, cách xác định tâm của đuờng tròn này. Làm bài 54a
Câu 2: Làm bài 54b, c

GV nhận xét, cho điểm HS. (Để lại hình vẽ của HS 1 để sử dụng sau)

B.Hoạt động luyện tập.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Bài 55 tr.80 SGK

GV yêu cầu HS đọc hình 51 tr.80 SGK

Bài toán yêu cầu điều 

GV vẽ hình 51 lên bảng

- Cho biết GT, KL của bài toán

- GV gợi ý: Để chứng minh B, D, C thẳng hàng ta có thể chứng minh như thế nào?

Hãy tính 
[image: image359.wmf]·

BDA

theo 
[image: image360.wmf]µ

1

A

(GV ghi lại chứng minh trên bảng)

- Tương tự, hãy tính 
[image: image361.wmf]·

µ

2

ADC theo A


- Từ đó, hãy tính
[image: image362.wmf]·

BCD

?

(HS lớp vừa phân tích theo gợi ý của GV, vừa ghi bài)

GV: Theo chứng minh bài 55 ta có D là giao điểm các đường trung trực của tam giác vuông ABC nằm trên cạnh huyền BC. Theo tính chất ba đường trung trực của một tam giác, ta có: DB = DA = DC . Vậy điểm cách đều ba đỉnh của tam giác vuông là điểm nào?

Độ dài đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông quan hệ thế nào với độ dài cạnh huyền?

Có AD là trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông

AD = BD = CD = 
[image: image363.wmf]2

BC


Vậy trong tam giác vuông, trung tuyến xuất phát từ đỉnh góc vuông có độ dài bằng nửa độ dài cạnh huyền.

HS đọc lại đề bài 56 tr.80 SGK.

HS đọc lại tính chất đó của tam giác vuông.

GV: Đó chính là nội dung bài 56 tr.80 SGK

GV rút ra kết luận :

"Trong tam giác vuông, trung điểm của cạnh huyền cách đều ba đỉnh của tam giác. Trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền"

GV chỉ vào đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông HS1 vẽ lúc đầu để khắc sâu thêm: tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông chính là trung điểm của cạnh huyền.


	Bài 55 tr.80 SGK

GT

Đoạn thẳng AB ( AC

ID là trung trực của AB

KD là trung trực của AC

KL

B, D, C thẳng hàng


Chứng minh

Có D thuộc trung trực của AD ( DA = DB (theo tính chất đường trung trực của đoạn thẳng)

( (DBA cân ( 
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- Tương tự  
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Vậy B, D, C thẳng hàng
· 

	C.Hoạt động vận dụng

Bài tập 57 tr.80 SGK - GV gợi ý: Muốn xác định được bán kính của đường viền này trước hết ta cần xác định điểm nào:

GV vẽ một cung tròn lên bảng (không đánh dấu tâm)

và hỏi: Làm thế nào để xác định được tâm của đường tròn? (nếu HS không phát hiện được thì GV gợi ý cách làm. - Bán kính của đường viền xác định thế nào?
	Bài tập 57 tr.80 SGK
Lấy ba điểm A, B, C phân biệt trên cung tròn; nối AB, BC. Vẽ trung trực của hai đoạn thẳng này. Giao của hai đường trung trực là tâm của đường tròn viền bị gãy ( điểm O)

· Bán kính của đường viền là khoảng cách từ O tới một điểm bất kỳ của cung tròn (= OA).


D.Hoạt động tìm tòi mở rộng.
Các mệnh đề sau Đúng hay Sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

1) Nếu tam giác có một đường trung trực đồng thời là trung tuyến ứng với cùng một cạnh thì đó là tam giác cân.

2) Trong tam giác cân, đường trung trực của một cạnh đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này.

3) Trong tam giác vuông trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

4) Trong một tam giác, giao điểm của ba đường trung trực cách đều ba cạnh của tam giác.

5) Giao điểm hai đường trung trực của tam giác là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Bài tập số 68, 69 tr.31, 32 SBT

- Ôn tập định nghĩa, tính chất các đường trung tuyến, phân giác, trung trực của tam giác. - Ôn các tính chất và cách chứng minh một tam giác là cân (bài số 42, 52 SGK) 

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 15/04/ 2019


  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 34 
	Ngày soạn

15/04/2019
	Dạy
	Ngày
	  25/04/2019
	 25/04/2019

	
	
	Tiết
	4
	2

	
	
	Lớp
	7A
	7B


TIẾT 65. §8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+Biết: Khái niệm đường cao của một tam giác và mỗi tam giác có ba đường cao. nhận biết được đường cao của tam giác vuông, tam giác tù.
+ Hiểu: Qua vẽ hình nhận biết ba đường cao của tam giác luôn đi qua một điểm. Từ đó công nhận định lí về tính chất đồng quy của ba đường cao của tam giác và khái niệm trực tâm.

+ Vận dụng cấp thấp: Biết tổng kết các kiến thức về các loại đường đồng quy xuất phát từ đỉnh đối diện với đáy của tam giác cân. 

+ Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Dùng e ke vẽ các đường cao của tam giác
+ Làm được: Rèn cho học sinh kỹ năng vẽ hình , phân tích và trình bày bài chứng minh

3.Thái độ: Tích cực xây dựng bài , hợp tác nhóm. 
4. Phát triển năng lực: Trực quan, phát hiện vấn đề và sáng tạo, tư duy.

II. Chuẩn bị

GV: Thước thẳng, eke.
HS : Thước thẳng, eke.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.
1. Kiểm tra bài cũ (2’). Em đã học các loại đường đồng quy nào của tam giác?
2. ĐVĐ: 

GV giới thiệu: Trong một tam giác, đoạn vuông góc kẻ từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Vậy đường cao của tam giác có tính chất gì?
B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Hđ1, Đường cao của tam giác ( 5’)

Đoạn thẳng AI là đường cao xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC.

GV kéo dài đoạn thẳng AI về hai phía và nói: đôi khi ta cũng gọi đường thẳng AI là một đường cao của tam giác ABC.

GV: Theo em, một tam giác có mấy đường cao? Tại sao?

HS một tam giác có ba đỉnh nên xuất phát từ ba đỉnh này có ba đường cao.

GV xác nhận: Một tam giác có ba đường cao xuất phát từ ba đỉnh của tam giác và vuông góc với đường thẳng chứa cạnh đối diện. Sau đây, chúng ta sẽ xem ba đường cao của tam giác có tính chất gì.

Hđ2.Tính chất ba đường cao của tam giác ( 10’)

GV yêu cầu HS thực hiện ?1 
GV chia lớp làm 3 phần: 
[image: image368.wmf]3

1

 lớp vẽ tam giác nhọn, 
[image: image369.wmf]3

1

 lớp vẽ tam giác vuông, 
[image: image370.wmf]3

1

 lớp vẽ tam giác tù.

Gọi 3 HS lên bảng vẽ ba đường cao của tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù.

GV hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng êke để vẽ đường cao của HS.

GV: Ta thừa nhận định lí sau về tính chất ba đường cao của tam giác: Ba đường cao của tam giác: Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm.

- Điểm chung của ba đường cao gọi là trực tâm của tam giác (điểm H)

GV yêu cầu HS làm bài tập 58 tr.82 SGK 
HS: Trong tam giác vuông ABC, hai cạnh góc vuông AB, AC là những đường cao của tam giác nên trực tâm H ( A.Trong tam giác tù có hai đường cao xuất phát từ hai đỉnh góc nhọn nằm bên ngoài tam giác nên trực tâm nằm bên ngoài tam giác.
C.Hoạt động luyện tập.
Hđ3. Vẽ các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân ( 15’)

GV: Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ trung trực của cạnh đáy BC

Tại sao đường trung trực của BC lại đi qua A

HS: Đường trung trực của BC đi qua A vì AB = AC (theo tính chất trung trực của một đoạn thẳng).

Vậy đường trung trực của BC đồng thời là những đường gì của tam giác cân ABC.

- AI còn là đường gì của tam giác.

HS: Vì BI = IC nên AI là đường trung tuyến của tam giác.

- Vì AI ( BC nên AI là đường cao của tam giác.

- AI còn là phân giác của góc A vì trong tam giác cân đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là phân giác của góc ở đỉnh.

- GV: Vậy ta có tính chất sau của tam giác cân.

GV đưa "Tính chất tam giác cân" tr.82 SGK lên màn hình.

Hai HS đọc: "Tính chất của tam giác cân"

- GV: Đảo lại, ta đã biết một số cách chứng minh tam giác cân theo các đường đồng quy trong tam giác như thế nào?

GV: Ta còn có, nếu tam giác có một trung tuyến đồng thời là đường cao, hoặc có một đường trung trực đồng thời là phân giác, hoặc có một phân giác đồng thời là đường cao.... thì tam giác đó là tam giác cân.

GV nêu nhận xét" tr.82 SGK và yêu cầu HS nhắc lại.

Bài tập ? 2/ tr.82 SGK giao HS về nhà làm.

- GV: áp dụng tính chất trên của tam giác cân vào tam giác đều ta có điều gì?

GV: Vậy trong tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm trùng nhau.

- HS: Vì tam giác đều là tam giác cân ở cả ba đỉnh nên trong tam giác đều bất kỳ đường trung trực của cạnh nào cũng đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao.

HS nhắc lại tính chất của tam giác đều
	1, Đường cao của tam giác

AI: đường cao của (ABC
2.Tính chất ba đường cao của tam giác


?1

3. Vẽ các đường cao, trung tuyến, trung trực, phân giác của tam giác cân

HS vẽ hình vào vở theo GV

Nhận xét SGK

Trong tam giác cân, trung tuyến thuộc cạnh đáy mới đồng thời là đường cao, đường phân giác.   
- HS nêu lại kết luận của bài tập 42 tr.73 SGK

" Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là phân giác thì tam giác đó là tam giác cân.

Và kết luận của bài tập 52 tr.79 SGK.

" Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác cân"




D.Hoạt động vận dụng.
Bài tập củng cố: Các câu sau đúng hay sai?

a) Giao điểm của ba đường trung trực gọi là trực tâm của tam giác.

b) Trong tam giác cân , trực tâm, trọng tâm , giao điểm của ba phân giác trong, giao điểm của ba trung trực cùng nằm trên một đường thẳng.

c)Trong tam giác đều, trực tâm của tam giác cách đều ba đỉnh, cách đều ba cạnh của tam giác.

d) Trong tam giác cân, đường trung tuyến nào cũng là đường cao, đường phân giác.

E.Hoạt động tìm tòi mở rộng.
GV cho HS làm bài tập 59 tr.83

a) Tam giác LMN có hai đường cao LP và MQ gặp nhau tại S ( S là trực tâm tam giác ( NS thuộc đường cao thứ ba ( NS ( LM

b) 
[image: image371.wmf]·

·

00

LNP50 QMN40

=Þ=

( vì trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau) ( 
[image: image372.wmf]·

MSP

= 500 ( định lí trên) ( 
[image: image373.wmf]·

PSQ

= 1800 - 500 = 1300 ( vì 


[image: image374.wmf]·

PSQ

kề bù với 
[image: image375.wmf]·

MSP

).
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (3’)

- Học thuộc các định lí, tính chất, nhận xét trong bài.

- Ôn lại định nghĩa, tính chất các đường đồng quy trong tam giác, phân biệt bốn loại đường.
- Bài tập làm ?2 tr.82 SGK Bài tập 60,61,tr.83 SGK.

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 66: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+Biết: Củng cố định lí về tính chất đường  ba đường cao của tam giác, phân biệt các loại đường đồng quy trong một tam giác.
+ Hiểu: Một số tính chất của tam giác cân, tam giác đều.    
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm trực tâm của tam giác, chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, nhận biết tam giác cân, tính góc...

+ Vận dụng cấp cao: Ứng dụng kiến thức vào thực tế

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Nhận biết đường cao của tam giác, dùng e ke vẽ các đường cao của tam giác

+ Làm được: Rèn luyện kĩ năng xác định trực tâm tam giác, kĩ năng vẽ hình theo đề bài, phân tích và chứng minh bài tập hình.
4. Phát triển năng lực: Trực quan, phát hiện vấn đề và sáng tạo, tư duy.

II. Chuẩn bị

GV: Thước thẳng, eke.
HS : Thước thẳng, eke.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ (6’): GV nêu câu hỏi kiểm tra.
- HS1: Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường ...

b) Trực tâm của tam giác là giao điểm của ba đường ...

c) Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là giao điểm của ba đường ...

d) Điểm nằm trong tam giác cách đều ba cạnh của tam giác là giao điểm của ba đường ...

e) Tam giác có trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh cùng nằm trên một đường thẳng là tam giác ...

- Tam giác có bốn điểm trên trùng nhau là tam giác ...

HS2: Chứng minh nhận xét:

Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường cao thì tam giác đó là một tam giác cân.

B.Hoạt động luyện tập.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	GHI BẢNG

	Cho hình vẽ.

Có thể khẳng định rằng các đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm hay không? Vì sao?

GV: gọi I là điểm chung của ba đường thẳng AC, BD, KE.

Hãy xác định trực tâm của tam giác IAB, CAB, EIB, EIA.


	Bài tập 75tr.32 SBT.

HS: Có thể khẳng định rằng các đường thẳng AC, BD, KE cùng đi qua một điểm vì AC, BD, KE là ba đường cao của tam giác tù EAB.

HS: Trực tâm của 
[image: image376.wmf]D

IAB là điểm E.

Trực tâm của 
[image: image377.wmf]D

CAB là điểm C.

Trực tâm của 
[image: image378.wmf]D

EIB là điểm A.

Trực tâm của 
[image: image379.wmf]D

EIA là điểm B


	        C.Hoạt động vận dụng.

	Bài 60tr.83 SGK

- GV yêu cầu HS cả lớp vẽ hình theo đề bài. 

GV chứng minh KN ( IM

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm.

GV nêu yêu cầu hoạt động của các nhóm HS, cho các nhóm làm việc trong khoảng 8ph thì dừng lại.


	Bài 60tr.83 SGK

Cho IN ( MK tại P.

Xét 
[image: image380.wmf]D

MIK có MJ ( IK, IP ( MK (gt).

( MJ và IP là hai đường cao của 
[image: image381.wmf]D


( N là trực tâm 
[image: image382.wmf]D

 ( KN ( MI.



	D.Hoạt động tìm tòi mở rộng.
GV yêu cầu đại diện một nhóm trình bày bài 62tr.83 SGK. HS lớp góp ý kiến, GV bổ sung, chốt lại kiến thức

GT

(ABC

BE ( AC

BE = CF

KL

(ABC cân




	Bài 62 tr.83 SGK
Xét hai tam giác vuông BFC và CEB có:


[image: image383.wmf]$

µ

F  E

=

 = 900, CF = BE (gt), BC chung

( 
[image: image384.wmf]D

BFC = 
[image: image385.wmf]D

CEB (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

( B = C (góc tương ứng) ( 
[image: image386.wmf]D

ABC cân.

Vậy 
[image: image387.wmf]D

ABC có hai đường cao BE và CF bằng nhau thì 
[image: image388.wmf]D

cân tại A:  AB=AC.

Tương tự, nếu 
[image: image389.wmf]D

ABC có ba đường cao bằng nhau thì 
[image: image390.wmf]D

 sẽ cân tại cả ba đỉnh: AB=AC=BC ( 
[image: image391.wmf]D

ABC đều.


*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
GV: Vậy trong tam giác cân, các đường đồng quy có tính chất gì?
· Ngược lại một tam giác là cân khi nào? Hãy nêu các cách em biết.                         

· Nêu lại tính chất của tam giác cân tr.82 SGK.

HS: Một tam giác là cân khi có một trong các điều kiện sau:

- Có hai cạnh bằng nhau.

- Có hai góc bằng nhau.

- Có hai trong bốn loại đường đồng quy của tam giác trùng nhau.

- Có hai trung tuyến bằng nhau.

- Có hai đường cao (xuất phát từ các đỉnh của hai góc nhọn) bằng nhau
*Hướng dẫn  học ở nhà: (3’)

       Tiết sau Ôn tập cuối năm (chương III) 

HS cần ôn lại các định lí của  1,  2,  3.

Làm các câu hỏi ôn tập 1-8 tr.86, 87 SGK và các bài tập 63,64,65,66 tr.87 SGK.

Tự đọc "Có thể em chưa biết" nói về nhà toán học lỗi lạc Lê-ô-na Ơ-le (thế kỉ 18).

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 22/ 04/ 2019


  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 67. ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+ Biết: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tính chất tia phân giác của góc, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

+ Hiểu: Phân tích bài toán và tìm cách giải.

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài toán có liên quan.

+ Vận dụng cấp cao: ứng dụng kiến thức vào thực tế.

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình, đọc hình

+ Làm được: Tái hiện các kiến thức, vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập hình học.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1. GV: -Thước thẳng, êke, compa

2. HS: Thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ phần ôn lí thuyết.

2. Bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động  1: Ôn tập lí thuyết ( 10’)

	1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

5. Tính chất tia phân giác của góc, tính chất ba đường phân giác của tam giác.
C. Hoạt động luyện tập
Hoạt động 2. Bài tập ( 25’)

Cho tam giác ABC vuông góc ở B, CD là tia phân giác. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với AC ở E. 

a, So sánh độ dài các đoạn thẳng AC, BC, CD

b, Chứng minh rằng: DB=DE

c, Chứng minh rằng CD là đường trung tuyến của tam giác CBE.

d, Gọi giao điểm của BE và CD là M, trên CM lấy điểm K sao cho CK=2KM. Chứng minh rằng K là trọng tâm của tam giác CBE.

e, Tia phân giác BN của tam giác DBE cắt CD tại I. Chứng minh rằng điểm I cách đều 3 cạnh của tam giác DBE.

GV: Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình

(chú ý vẽ hình sử dụng cho phần a)

HS: Lên bảng vẽ hình.

GV: Yêu cầu học sinh trình bày cách chứng minh của mình, học sinh khác nhận xét.

HS: Trình bày cách chứng minh và nhận xét cách trình bày của bạn.

GV: Chốt lại cách chứng minh, và gọi học sinh lên bảng trình bày bài.

HS: Lên bảng chứng minh

GV: Gọi học sinh nhận xét một lần nữa cách trình bày bài làm của bạn, và nhật xét về kĩ năng làm bài của học sinh.


	I. Lí thuyết

II. Bài tập

Hình vẽ 

              [image: image392.emf]N

I

K

M

E

D

A

C

B


Chứng minh

a, Vì D nằm giữa A và B nên BD < BA

Suy ra AC > CD

Trong các vuông góc và đường xiên thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Vậy BC < CD < AC 

b, Ta có CD là tia phân giác của góc C 

Mà 
[image: image393.wmf]BDAB

^

 và 
[image: image394.wmf]DEAC

^

 

Do đó BD = DE (tính chất điểm nằm trên tia phân giác của góc thì cách đều hai cạnh của góc)

c, Xét hai tam giác vuông CBD và CED có:

CD : cạnh huyền chung

BD = DE (c

Do đó ΔCBD = ΔCED (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Suy ra BC = EC ( hai cạnh tương ứng)


[image: image395.wmf]Þ

 ΔCBE cân tại C. 

Mà CD là đường phân giác của ΔCBE 

Vậy CD là đường trung tuyến của  ΔCBE (tính chất của tam giác cân)

d, Gọi M là giao điểm của CD và BE thì CM là trung tuyến của tam giác ΔCBE 

và CK = 2 KM.

Suy ra K là trọng tâm của ΔCBE ( Tính chất  ba đường trung tuyến trong tam giác)

e, Vì ΔCBD = ΔCED (cm c) nên 
[image: image396.wmf]·

·

BDCEDC

=

(hai góc tương ứng)

Do đó CD là đường phân giác của  ΔBED

Và BN là đường phân giác của ΔBED

Vậy I là giao của các đường phân giác nên I cách đều ba cạnh của tam giác ΔBED.


D. Hoạt động vận dụng

 Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng. 

Cho tam giác ABC có AB = 3cm; BC = 4cm, AC= 6cm. Ta có

A. 
[image: image397.wmf]µ
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                B. 
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C. 
[image: image399.wmf]µ
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µ
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<<

                D. 
[image: image400.wmf]µ
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<<


E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông trong mỗi khẳng định sau.

Cho tam giác ABC với AB < AC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A tới BC. Khi đó 

A. HB = HC

[image: image401.wmf] 

B. HB < HC

[image: image402.wmf]


C. HB > HC

[image: image403.wmf]

D. AH < AB < AC
[image: image404.wmf]
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Xem lại các kiến thức đã học, các dạng bài tập đã làm.

- Làm các bài tập  63, 64, 65, 68 (SGK).

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 35 
	Ngày soạn

03/05/2019
	Dạy
	Ngày
	   03/05/2019
	03/05/2019

	
	
	Tiết
	
	

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 68. ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

+ Biết: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tính chất tia phân giác của góc, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

+ Hiểu: Phân tích bài toán và tìm cách giải.

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài toán có liên quan.

+ Vận dụng cấp cao: ứng dụng kiến thức vào thực tế.

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình, đọc hình

+ Làm được: Tái hiện các kiến thức, vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập hình học.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: -Thước thẳng, êke, compa

HS: Thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ: Xen kẽ phần ôn lí thuyết.

2. Bài mới

B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của thầy – của trò
	Ghi bảng

	Hoạt động  1: Ôn tập lí thuyết ( 10’)

	1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu.

3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác.

4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

5. Tính chất tia phân giác của góc, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

C. Hoạt động luyện tập
Hoạt động 2. Bài tập ( 25’)
Bài 1. Cho tam giác ABC có 
[image: image405.wmf]0
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a) So sánh các cạnh của tam giác ABC.              

b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC.  
GV: Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình

(chú ý vẽ hình sử dụng cho phần a)

HS: Lên bảng vẽ hình.

GV: Yêu cầu học sinh trình bày cách chứng minh của mình, học sinh khác nhận xét.

HS: Trình bày cách chứng minh và nhận xét cách trình bày của bạn.

Bài 2: Cho tam giác MNP (MN < MP), trung tuyến MI. Trên tia đối của tia IM lấy điểm D sao cho MI = ID. Chứg minh:

a) MN = DP.

b) 
[image: image407.wmf]·

·
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>


c) Trên đoạn thẳng IP lấy điểm E sao cho IE = 
[image: image408.wmf]1

3

IP. Nối DE cắt MP tại K. Chứng minh K là trung điểm của MP.

GV: Yêu cầu học sinh lên bảng vẽ hình

(chú ý vẽ hình sử dụng cho phần a)

HS: Lên bảng vẽ hình.

GV: Yêu cầu học sinh trình bày cách chứng minh của mình, học sinh khác nhận xét.

HS: Trình bày cách chứng minh và nhận xét cách trình bày của bạn.

GV: Chốt lại cách chứng minh, và gọi học sinh lên bảng trình bày bài.

HS: Lên bảng chứng minh

GV: Gọi học sinh nhận xét một lần nữa cách trình bày bài làm của bạn, và nhật xét về kĩ năng làm bài của học sinh.


	I. Lí thuyết

II. Bài tập

Hình vẽ 

[image: image409.emf]H
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a) So sánh các cạnh của 
[image: image410.wmf]D
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b)So sánh HB và HC.

 
[image: image413.wmf]AHBC

^

 tại H và AB > AC  nên  HB > HC
[image: image414.emf]D
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a) Xét (MNI và (DPI có:

             MI = DI (gt)

             
[image: image415.wmf]·

·

MINDIP

=

 (2 góc đối đỉnh)

             NI = PI (gt)

( (MNI = (DPI (c.g.c)

( MN = DP (2 cạnh tương ứng).
b) Có MN = DP (cmt) mà MN < MP (gt) 

( DP < MP

Xét (MDP có DP < MP (cmt)

( 
[image: image416.wmf]·

·

DMPMDP

<

 (quan hệ giữa cạnh và góc tương ứng)

mà 
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 hay 
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c) Có PI là trung tuyến của (MDP (vì  MI = ID (gt))

mà E ( PI và IE = 
[image: image420.wmf]1

3

IP  

( E là trọng tâm của (MDP

mà DK đi qua E 

( DK là trung tuyến của (MDP 

( K là trung điểm của MP



D. Hoạt động vận dụng

 Bài 1. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước khẳng định đúng. 

Câu 1: Cho tam gác ABC có 
[image: image421.wmf]µ

A

= 600, 
[image: image422.wmf]µ

B

= 850. Kết quả nào sau đây là đúng?

	A. AC > AB > BC
	C. AC < AB < BC

	B. BC > AC > AB
	D. AB < BC < AC

	B. 2cm, 3cm, 6cm
	D. 3cm, 2cm, 5cm


Câu 2: Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác(cm)

A.1cm, 2cm, 1cm                          C. 5cm, 6cm, 11cm

B. 1cm, 2cm, 2cm                          D. 3cm, 4cm, 7cm

Câu 3: Cho tam giác cân, biết hai trong ba cạnh có độ dài là1cm và 7cm.Chu vi của tam giác đó là:

A. 8cm                         C.15cm             B.9cm                           D.16cm
Câu 4: Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với một cạnh của tam giác đó là :

A. Tam giác thường                            C. Tam giác cân 

B.  Tam giác dều                                  D.Tam giác vuông

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng
Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông trong mỗi khẳng định sau.

Cho tam giác ABC với AB < AC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A tới BC. Khi đó 

A. HB = HC

[image: image423.wmf] 

B. HB < HC

[image: image424.wmf]


C. HB > HC

[image: image425.wmf]

D. AH < AB < AC
[image: image426.wmf]
*Củng cố. (3’): Sau bài học hôm nay em cần nhớ những kiến thức gì?
*Hướng dẫn  học ở nhà: (5’)

- Xem lại các kiến thức đã học, các dạng bài tập đã làm.

- Làm các bài tập  63, 64, 65, 68 (SGK).

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 69:  KIỂM TRA CHƯƠNG III    

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Kiểm tra hs ở các mức độ.

+ Biết: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu, quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, tính chất tia phân giác của góc, tính chất ba đường phân giác của tam giác.

+ Hiểu: Phân tích bài toán và tìm cách giải.

+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng các kiến thức trên vào giải các bài toán có liên quan.

+ Vận dụng cấp cao: Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Vẽ hình, đọc hình

+ Làm được: Tái hiện các kiến thức, vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập hình học.

2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

1.GV: Soạn bài

2.HS: Chuẩn bị giấy kiểm tra, thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	BÀI KIỂM TRA VIẾT SỐ 6
Môn: Hình học 7
Thời lượng: 45”
Ngày kiểm tra: 04/05/2019


A. MA TRẬN
	Mức độ

Chủ đề         
	Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	TN
	TL

	1. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác
	Biết quan hệ giữa góc và cạnh  đối diện trong tam giác, biết BĐT trong tam giác
	Sử dụng  quan hệ giữa góc và cạnh  đối diện trong tam giác để so sánh góc
	Biết vận dụng mối quan hệ giữa các cạnh trong một tam giác để tính độ dài cạnh của một tam giác.
	

	
	2
	0.6
	
	
	2
	0.6
	
	
	1
	2.5
	1
	2
	4
	1,2
	2
	4,5

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Quan hệ giữ đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 
	Biết các khái niệm, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và hình chiếu của nó.
	
	Biết vận dụng các mối quan hệ trên để giải bài tập.
	

	
	1
	0.3
	
	
	1
	0.3
	
	
	
	
	
	
	2
	  0,6
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.Các đường đồng quy của tam giác.


	Biết các khái niệm đường trung tuyến, đường phân giác,  của một tam giác; khái niệm trọng tâm của tam giác.


	Biết các tính chất của tia phân giác của một góc.
	Vận dụng các định lí về sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác của một tam giác để giải bài tập.
	

	
	2
	0.6
	
	
	2
	0.6
	
	
	1
	1
	1
	1.5
	4
	  1,2
	2
	2,5

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 5
	 1.5
	 
	 
	 5
	 1.5
	 
	 
	2 
	3.5 
	2 
	3.5 
	10 
	3 
	4 
	7 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. ĐỀ KIỂM TRA
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

 Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Cho tam gác ABC có 
[image: image427.wmf]µ

A

= 600, 
[image: image428.wmf]µ

B

= 850. Kết quả nào sau đây là đúng?

	A. AC > AB > BC
	C. AC < AB < BC

	B. BC > AC > AB
	D. AB < BC < AC

	B. 2cm, 3cm, 6cm
	D. 3cm, 2cm, 5cm


Câu 2: Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác(cm)

A.1cm, 2cm, 1cm                          C. 5cm, 6cm, 11cm

B. 1cm, 2cm, 2cm                          D. 3cm, 4cm, 7cm

Câu 3: Cho tam giác cân, biết hai trong ba cạnh có độ dài là1cm và 7cm.Chu vi của tam giác đó là:

A. 8cm                         C.15cm             B.9cm                           D.16cm
Câu 4: Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với một cạnh của tam giác đó là :

B. Tam giác thường                            C. Tam giác cân 

B.  Tam giác dều                                  D.Tam giác vuông

Câu 5:  Tam giác nào là tam giác vuông trong tam giác có độ dài 3 cạnh:

C. 3cm, 6cm, 8cm                              C. 3cm, 3cm, 5cm                              

B.  3cm, 4cm, 5cm                              D. 5cm, 9cm, 12cm                              

Câu 6: Cho hình vẽ. Biết rằng MH ( HL, K nằm giữa H và L. 

Kết luận nào sau đây sai?

A. ML > MH

B. MH < MK

C. MK > ML

D. MH ngắn nhất

Câu 7:  Cho tam gác MNP, O cách đều 3 đỉnh tam giác, O là giao điểm của:

D. 3 đường cao                            
C. 3 đường trung tuyến

B.  3 đường trung trực


D. 3 đường phân giác

Câu 8: Cho hình 1. Biết MN < MP. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. NH > HP

B. NH = HP

C. NH < HP

D. NH > MN

Câu 9: Trọng tâm của tam giác là giao điểm của:

A) Ba đường trung tuyến



C) Ba đường trung trực

B) Ba đường phân giác



D) Ba đường cao

Câu 10: Cho G là trọng tâm của (ABC; AM là đường trung tuyến (hình vẽ 4), hãy chọn khẳng định đúng:

A. 
[image: image429.wmf]AM

AG

= 
[image: image430.wmf]2
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B. 
[image: image431.wmf]GM

AG

 = 3

C. 
[image: image432.wmf]AM

GM

= 
[image: image433.wmf]3
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D. 
[image: image434.wmf]AG

GM

 = 
[image: image435.wmf]3
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II. TỰ LUẬN
Bài 1. (3điểm)Cho tam giác ABC có 
[image: image436.wmf]0

100

ˆ

=

A

; 
[image: image437.wmf]0
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a) So sánh các cạnh của tam giác ABC.              

b) Vẽ AH vuông góc với BC tại H. So sánh HB và HC.  
Bài 2. (4 điểm)
  Cho tam giác MNP (MN < MP), trung tuyến MI. Trên tia đối của tia IM lấy điểm D sao cho MI = ID. Chứg minh:

a) MN = DP.

b) 
[image: image438.wmf]·

·
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>


c) Trên đoạn thẳng IP lấy điểm E sao cho IE = 
[image: image439.wmf]1

3

IP. Nối DE cắt MP tại K. Chứng minh K là trung điểm của MP.

    C. HƯỚNG DẪN CHẤM/ ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM.                                                                                                      
I.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
(3 điểm) mỗi câu đúng được 0,3 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	C
	C
	B
	C
	B
	C
	A
	C


II. TỰ LUẬN

 (7 điểm)

	Nội dung
	Điểm

	Hình vẽ đúng cho câu a

[image: image440.emf]H
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a) So sánh các cạnh của 
[image: image441.wmf]D
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b)So sánh HB và HC.

 
[image: image444.wmf]AHBC
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 tại H và AB > AC  nên  HB > HC
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	Vẽ hình, viết GT - KL đúng

[image: image446.emf]D
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	a) Xét (MNI và (DPI có:

             MI = DI (gt)

             
[image: image447.wmf]·

·

MINDIP

=

 (2 góc đối đỉnh)

             NI = PI (gt)

( (MNI = (DPI (c.g.c)

( MN = DP (2 cạnh tương ứng)
	0,5
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0,5

	b) Có MN = DP (cmt) mà MN < MP (gt) 

( DP < MP

Xét (MDP có DP < MP (cmt)

( 
[image: image448.wmf]·

·

DMPMDP

<

 (quan hệ giữa cạnh và góc tương ứng)

mà 
[image: image449.wmf]·
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 (vì (MNI = (DPI)
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[image: image450.wmf]·
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	c) Có PI là trung tuyến của (MDP (vì  MI = ID (gt))

mà E ( PI và IE = 
[image: image452.wmf]1

3

IP  

( E là trọng tâm của (MDP

mà DK đi qua E 

( DK là trung tuyến của (MDP 

( K là trung điểm của MP 
	0,5

    0,5


D.THỐNG KÊ KẾT QUẢ:

	Lớp 
	Sĩ

số
	Điểm

	
	
	< 2
	  2        <5
	 5      < 6,5
	6,5
<8
	8        10
	Trên Tb

	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	7A
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7B
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV.Rút kinh nghiệm:



Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 02/05/2019



  Trần Thị Thỏa 
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Tiết 70: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+Biết: Củng cố kiến thức chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác.
+ Hiểu: Các định nghĩa , định lí trong chương
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm trực tâm của tam giác, chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, 2 đường thẳng song song, nhận dạng tam giác, tính góc...

+ Vận dụng cấp cao: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình theo đề bài
+ Làm được: Rèn luyện kĩ năng đọc hình, xác định yêu cầu đề bài, phân tích bài toán và tìm cách giải.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: -Thước thẳng, êke, compa

HS: Thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ : xen lẫn khi ôn lí thuyết.
B.Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Củng cố kiến thức lí thuyết (15 phút)

	GV: phát biểu quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Phát biểu tính chất về quan hệ giữa  đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Phát biểu  quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

T/c ba đường (trung truyến, phân giác, trung trực, đường cao)
	BH > CH 
[image: image453.wmf]Þ

 AB > AC

AB > AC
[image: image454.wmf]Þ

 BH > CH

BH = CH 
[image: image455.wmf]Þ

 AB = AC và ngược lại               

GA= 
[image: image456.wmf]3

2

AD              

 HI = IK = IF            

 OB = OA = OC


	Chương III

- Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện 

- Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

-Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

tính chất ba đường (trung truyến, phân giác, trung trực, đường cao)

	C. Hoạt động luyện tập.

Hoạt động 2: Luyện tập bài tập (25phút)

	Hoạt động cá nhân BT 4 (sgk)

Giáo viên yêu cầu học sinh chứng minh các câu. mỗi câu chốt lại kiến thức:

- Chứng minh hai tam giác bằng nhau

- Tiên đề Ơ cơ lít

- Tính chất về hai đường thẳng song song

Giáo viên chốt lại kiến thức  trong bài tập:

D. Hoạt động vận dụng.
-GV dùng bảng phụ nêu đề bài và hình vẽ BT 5 lên bảng

-GV yêu cầu 2 học sinh đứng tại chỗ giải miệng bài toán

Giáo viên vấn đáp, hướng dẫn học sinh về nhà tự chứng minh 
E.Hoạt động tìm tòi mở rộng
BT 7

a.GV:


[image: image457.wmf]D

ABE và 
[image: image458.wmf]D

 HBE có yếu tố nào bằng nhau

b.GV:

Để BE là trung trực của AH cần điều kiện gì?

c.Để chứng minh EK= EC ta cần chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

d.Dựa vào qua hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác cần chứng tỏ điều gì?

- GV củng cố lại cho những kiến thức cơ bản, trọng tâm nhất để học sinh ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II
	HS quan sát và đọc

Học sinh hoạt động cá nhân .

Thảo luận nhóm nhỏ

Trình bày kết quả, nhận xét 

Học sinh đọc đề bài và quan sát hình vẽ và làm bài tập 5 (SGK)

Hai học sinh đứng tại chỗ làm miệng bài tập

	Bài 4 (SGK-92)

[image: image459.png]
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GT    DO = DA; 
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         EO = EB; 
[image: image462.wmf]CEOB
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a) CE = OD

b) 
[image: image463.wmf]CECD
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KL   c)   CA = CB

d)  CA // DE

e) A, C, B thẳng hàng

Chứng minh:

a) Xét 
[image: image464.wmf]CED

D

 và 
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D

 có:
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       ED chung
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 (so le trong)
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b)Vì  
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c) Ta có EC là đường trung trực của đoạn thẳng OB


[image: image473.wmf]COCB

Þ=

 (T/c đường T2)

-Tương tự có: 
[image: image474.wmf]COCA
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Vậy CA = CB ( = CO)

d) Xét 
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 và 
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       CD chung
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CA // DE   (Vì có 2 góc so le trong bằng nhau)

e) Có CA // DE (c/m trên)

CM tương tự có: CB // DE


[image: image482.wmf]Þ

A, C, B thẳng hàng (theo tiên đề Ơclit)

Bài 5 (SGK)

a) 
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Lại có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image490.wmf]BCD
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c) Kết quả 
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Bài tập 7 

a. Trong tam giác vuông OAM có 
[image: image494.wmf]µ

A

 > 
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 EMBED Equation.3  [image: image496.wmf]Þ

 OM > OA (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

b.Ta có 
[image: image497.wmf]·

OMB

 là góc tù (vì 
[image: image498.wmf]·

OMA

 là góc nhọn) 
[image: image499.wmf]Þ

trong tam giác OMB cạnh CB là lớn nhất hay OB > OM


*Củng cố. (3’): Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa và kiến thức áp dụng.
*Hướng dẫn  học ở nhà: (2’)

-Ôn tập phần lí thuyết 
-Ôn tập các bài tập đã chữa.

-Làm các bài tập 6; 8; 9/ 92; 93 sgk.
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 71 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

+Biết: Củng cố kiến thức chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác.
+ Hiểu: Các định nghĩa , định lí trong chương
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm trực tâm của tam giác, chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, 2 đường thẳng song song, nhận dạng tam giác, tính góc...

+ Vận dụng cấp cao: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình theo đề bài
+ Làm được: Rèn luyện kĩ năng đọc hình, xác định yêu cầu đề bài, phân tích bài toán và tìm cách giải.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: -Thước thẳng, êke, compa

HS: Thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ : xen lẫn khi ôn lí thuyết.
	Hoạt động của Thầy – Trò
	Nội dung

	GV: Hãy kể tên các loại đường đồng quy của tam giác?

HS nêu được 4 đường đồng quy: Trung tuyến ; phân giác; trung trực, dường cao
	I- Ôn tập các đường đồng quy của tam giác
Bài tập: Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau:

	Gv đưa bảng phụ – Gọi 2 HS lên bảng điền

HS lên bảng thực hiện.

Gv: gọi 2 HS lên bảng điền tiếp

HS lên thực hiên

GV: Hãy nêu kn; t/c’ của các đường đồng quy

HS nêu kn; t/c’


	Đường Trung tuyến

G: trọng tâm
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	Đường cao
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H là trực tâm

	
	Đường phân giác


[image: image503]
IK= IM = IN

I cách đều 3 cạnh của tam giác
( Tâm đường tròn nội tiếp )
	Đường trung trực
[image: image504.wmf]a

b

O

A

C
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OA= OB = OC

O cách đều 3 đỉnh tam giác
( Tâm đường tròn ngoại tiếp)

	GV: Hãy nêu lại đn; t/c’; cách CM : ∆ cân, đều vuông?

HS nêu được :
	II- Một số dạng tam giác đặc biệt

	
	∆ cân
	∆ đều
	∆ vuông

	Đn
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∆ ABC : AB= AC
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∆ ABC : AB= AC= BC
	
[image: image507]
∆ ABC : (A = 900


	T/c’
	+ (B =(C

+ Trung tuyến AD đồng thời là đường cao; phân giác, trung trực.

+ BE= CF


	+ (A= (B =(C= 600
+ Trung tuyến AD, BE, CF đồng thời là đường cao, phân giác, trung trực

+ AD= BE= CF
	+ (B + (C = 900
+ Trung tuyến AD =
[image: image508.wmf]2

BC


+ BC 2= AB2 + AC2 

( Pi – ta -go)

	Cách CM
	+ ∆ có 2 cạnh =

+ ∆ có 2 góc =

+ ∆ có 2  trong 4 loại đường trùng nhau

+ ∆ có 2 trung tuyến=
	+ ∆ có 3 cạnh =

+ ∆ có 3 góc =

+ ∆ cân có 1 góc = 600
	+ ∆ có 1 góc = 900
+ ∆ có trung tuyến = 1/2 cạnh huyền

+ ∆ có bình phương một cạnh = tổng bình phương của hai cạnh kia ( Pi tago)

	Gv yc HS đọc nội dung bài tập

HS đọc nội dung bài tập

GV yc HS vẽ hình – ghi GT- KL

HS vẽ hình ghi GT – KL

GV: Hãy  nêu phương pháp tính góc:  ( DCE; (DEC?

HS nêu phương pháp

Gv yc hS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: hãy nhận xét bài bạn

GV: Muốn so sánh được các cạnh của tam giác CDE ta làm ntn? Dựa vào đâu để so sánh?

HS : Thực hiện

Gv yc HS đọc nội dung đầu bài

GV: hãy vẽ hình ghi GT- KL

HS lên bảng thực hiện

GV: Muốn CM được 2 ∆ = ta làm ntn? 

HS nêu phương pháp

Gv yc các HS lên bảng thực hiện từng phần 

HS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: Ngoài cách CM trên có còn cách khác không?

HS: CM  dựa vào đn đường trung trực.

Gv: Hãy nhận xét bài của bạn

HS nhận xét bài 
	III- Luyện tập
Bài 6 ( 92- SGK) 

GT: ∆ADC: DA=DC                                      E

        (ADC= 310
        (ABD= 880; CE//BD        

 Kl: a) ( DCE; (DEC =?                  D

        b) ∆ CDE cạnh nào lớn nhất?   \         /                                      

                                                                                     880        310

    Giải:                                        A          B        C 

a) Vì  ( DBA là góc ngoài của  ∆ DBC nên:

 (DBA= (BDC+ ( BCD

· (BDC = ( DBA - ( BCD = 880 – 310= 570
· (DCE = ( BDC = 570  ( SLT, do BD//CE)

( EDC là góc ngoài  của ∆ cân ADC nên: 

(EDC = 2. ( DCA = 620
Xét:∆DCE có:

(DEC = 1800 – ( (DCE +( EDC ) (đlý tổng 3…) (DEC = 1800 – ( 570 + 620) = 610
b) Trong ∆ CDE có: 

( DCE < ( DEC <  (EDC   ( 570 < 610 < 620)

=> DE< DC < EC   ( Đlý qhệ giữa góc và cạnh …)

Vậy: ∆ CDE có cạnh CE là lớn nhất

Bài tập 8 ( 92- SGK):

GT: ∆ABC : (A= 900
       ( B1 = ( B2                      B

          EH ( BC ( H                      1   2
          HE ( BA ( K                                      H

KL:a) ∆ ABE = ∆HBE            A               E         C

b) BE là trung trực của AH

c) EK = EC

d) AE < EC                              K

CM: 

a) Xét ∆ ABE và ∆HBE có:

( A=( H   (= 900)

( B1 = ( B2    ( gt)     => [image: image509.emf]ABE =[image: image510.emf]HBC

BE chung                       ( ch- gn)

                                      => AB= BH; AE = HE

                                       ( 2 cạnh t.ư)

b) Ta có: EA= EH   ( CMT)

                BA= BH   ( CMT)

=> BE là trung trực của AH   ( T/c’  đường trung trực của [ ] )

c) ∆AEK và(∆HEC có:

(A = (H = 900
( E1 = ( E2   (đ đ)   =>∆ AEK = ∆ HEC ( g.c.g)  EA= EH  ( CMT)      => EK = EC  ( cạnh t.ư)

d)[image: image511.emf]AEK có: 

AE < EK   ( cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

Mà : KE = EC   ( CMT)

      => AE < EC   ( đpcm)




*Củng cố. (3’): Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa và kiến thức áp dụng.
Thông qua tiết  ôn tập củng cố lại:

1- Các loại đường đồng quy – tính chất của các đường đồng quy

2- Địng nghĩa – tính chất của [image: image512.emf];  ∆ cân; ∆ đều

3- Cách chứng minh một bài toán hình

*Hướng dẫn  học ở nhà: (2’)

-   Học bài theo SGk- Vở ghi

· BTVN: Làm  lại các bài tập đã chữa
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 72 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

+Biết: Củng cố kiến thức chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác.
+ Hiểu: Các định nghĩa , định lí trong chương
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm trực tâm của tam giác, chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, 2 đường thẳng song song, nhận dạng tam giác, tính góc...

+ Vận dụng cấp cao: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình theo đề bài
+ Làm được: Rèn luyện kĩ năng đọc hình, xác định yêu cầu đề bài, phân tích bài toán và tìm cách giải.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: -Thước thẳng, êke, compa

HS: Thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ : xen lẫn khi ôn lí thuyết.
B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	Hoạt động của Thầy – Trò
	Nội dung

	GV: Hãy kể tên các loại đường đồng quy của tam giác?

HS nêu được 4 đường đồng quy: Trung tuyến ; phân giác; trung trực, dường cao
	I- Ôn tập các đường đồng quy của tam giác
Bài tập: Hãy điền vào các ô trống trong bảng sau:

	Gv đưa bảng phụ – Gọi 2 HS lên bảng điền

HS lên bảng thực hiện.

Gv: gọi 2 HS lên bảng điền tiếp

HS lên thực hiên

GV: Hãy nêu kn; t/c’ của các đường đồng quy

HS nêu kn; t/c’


	Đường Trung tuyến

G: trọng tâm
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	Đường cao
[image: image515.wmf]H
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H là trực tâm

	
	Đường phân giác


[image: image516]
IK= IM = IN

I cách đều 3 cạnh của tam giác
( Tâm đường tròn nội tiếp )
	Đường trung trực
[image: image517.wmf]a
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OA= OB = OC

O cách đều 3 đỉnh tam giác
( Tâm đường tròn ngoại tiếp)

	GV: Hãy nêu lại đn; t/c’; cách CM : ∆ cân, đều vuông?

HS nêu được :
	II- Một số dạng tam giác đặc biệt

	
	∆ cân
	∆ đều
	∆ vuông

	Đn
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∆ ABC : AB= AC
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∆ ABC : AB= AC= BC
	
[image: image520]
∆ ABC : (A = 900


	T/c’
	+ (B =(C

+ Trung tuyến AD đồng thời là đường cao; phân giác, trung trực.

+ BE= CF


	+ (A= (B =(C= 600
+ Trung tuyến AD, BE, CF đồng thời là đường cao, phân giác, trung trực

+ AD= BE= CF
	+ (B + (C = 900
+ Trung tuyến AD =
[image: image521.wmf]2

BC


+ BC 2= AB2 + AC2 

( Pi – ta -go)

	Cách CM
	+ ∆ có 2 cạnh =

+ ∆ có 2 góc =

+ ∆ có 2  trong 4 loại đường trùng nhau

+ ∆ có 2 trung tuyến=
	+ ∆ có 3 cạnh =

+ ∆ có 3 góc =

+ ∆ cân có 1 góc = 600
	+ ∆ có 1 góc = 900
+ ∆ có trung tuyến = 1/2 cạnh huyền

+ ∆ có bình phương một cạnh = tổng bình phương của hai cạnh kia ( Pi tago)

	C.Hoạt động luyện tập.
Gv yc HS đọc nội dung bài tập

HS đọc nội dung bài tập

GV yc HS vẽ hình – ghi GT- KL

HS vẽ hình ghi GT – KL

GV: Hãy  nêu phương pháp tính góc:  ( DCE; (DEC?

HS nêu phương pháp

Gv yc hS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: hãy nhận xét bài bạn

GV: Muốn so sánh được các cạnh của tam giác CDE ta làm ntn? Dựa vào đâu để so sánh?

HS : Thực hiện
D.Hoạt động vận dụng.

Gv yc HS đọc nội dung đầu bài

GV: hãy vẽ hình ghi GT- KL

HS lên bảng thực hiện

GV: Muốn CM được 2 ∆ = ta làm ntn? 

HS nêu phương pháp

Gv yc các HS lên bảng thực hiện từng phần 

HS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: Ngoài cách CM trên có còn cách khác không?

HS: CM  dựa vào đn đường trung trực.

Gv: Hãy nhận xét bài của bạn

HS nhận xét bài 
	III- Luyện tập
Bài 6 ( 92- SGK) 

GT: ∆ADC: DA=DC                                      E

        (ADC= 310
        (ABD= 880; CE//BD        

 Kl: a) ( DCE; (DEC =?                  D

        b) ∆ CDE cạnh nào lớn nhất?   \         /                                      

                                                                                     880        310

    Giải:                                        A          B        C 

c) Vì  ( DBA là góc ngoài của  ∆ DBC nên:

 (DBA= (BDC+ ( BCD

· (BDC = ( DBA - ( BCD = 880 – 310= 570
· (DCE = ( BDC = 570  ( SLT, do BD//CE)

( EDC là góc ngoài  của ∆ cân ADC nên: 

(EDC = 2. ( DCA = 620
Xét:∆DCE có:

(DEC = 1800 – ( (DCE +( EDC ) (đlý tổng 3…) (DEC = 1800 – ( 570 + 620) = 610
d) Trong ∆ CDE có: 

( DCE < ( DEC <  (EDC   ( 570 < 610 < 620)

=> DE< DC < EC   ( Đlý qhệ giữa góc và cạnh …)

Vậy: ∆ CDE có cạnh CE là lớn nhất

Bài tập 8 ( 92- SGK):

GT: ∆ABC : (A= 900
       ( B1 = ( B2                      B

          EH ( BC ( H                      1   2
          HE ( BA ( K                                      H

KL:a) ∆ ABE = ∆HBE            A               E         C

e) BE là trung trực của AH

f) EK = EC

g) AE < EC                              K

CM: 

b) Xét ∆ ABE và ∆HBE có:

( A=( H   (= 900)

( B1 = ( B2    ( gt)     => [image: image522.emf]ABE =[image: image523.emf]HBC

BE chung                       ( ch- gn)

                                      => AB= BH; AE = HE

                                       ( 2 cạnh t.ư)

b) Ta có: EA= EH   ( CMT)

                BA= BH   ( CMT)

=> BE là trung trực của AH   ( T/c’  đường trung trực của [ ] )

c) ∆AEK và(∆HEC có:

(A = (H = 900
( E1 = ( E2   (đ đ)   =>∆ AEK = ∆ HEC ( g.c.g)  EA= EH  ( CMT)      => EK = EC  ( cạnh t.ư)

d)[image: image524.emf]AEK có: 

AE < EK   ( cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

Mà : KE = EC   ( CMT)

      => AE < EC   ( đpcm)




*Củng cố: 

Thông qua tiết  ôn tập củng cố lại:

4- Các loại đường đồng quy – tính chất của các đường đồng quy

5- Địng nghĩa – tính chất của [image: image525.emf];  ∆ cân; ∆ đều

6- Cách chứng minh một bài toán hình

*Hướng dẫn  học ở nhà: (2’)

-   Học bài theo SGk- Vở ghi

· BTVN: Làm  lại các bài tập đã chữa

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 06/05/2019



  Trần Thị Thỏa 

TUẦN 37 
	Ngày soạn

09/05/2019
	Dạy
	Ngày
	   16/05/2019
	 16/05/2019

	
	
	Tiết
	3
	1

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 73 : ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

c) Kiến thức.

+Biết: Củng cố kiến thức chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác.
+ Hiểu: Các định nghĩa , định lí trong chương
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm trực tâm của tam giác, chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, 2 đường thẳng song song, nhận dạng tam giác, tính góc...

+ Vận dụng cấp cao: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình theo đề bài
+ Làm được: Rèn luyện kĩ năng đọc hình, xác định yêu cầu đề bài, phân tích bài toán và tìm cách giải.
2. Định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

a. Các phẩm chất: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc trong học tập, có cái nhìn tổng quan hơn về số từ đó yêu thích môn học.


b. Các năng năng lực chung: Tư duy, tính toán, phát hiện và giải quyết vấn đề

c. Các năng lực chuyên biệt: Ngôn ngữ và giao tiếp, tự học,

II. CHUẨN BỊ DẠY HỌC:

GV: -Thước thẳng, êke, compa

HS: Thước thẳng, êke, compa

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ : xen lẫn khi ôn lí thuyết.
B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	Hoạt động của Thầy – Trò
	Nội dung

	C.Hoạt động luyện tập.

Gv yc HS đọc nội dung bài tập 1

Bài 1: Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AI vuông góc với BC tại I.
a) Chứng minh: IB = IC;

b) Kẻ IH vuông góc với AB, IK vuông góc với AC. Chứng minh: 
[image: image526.wmf]D

IHB = 
[image: image527.wmf]D

IKC;

c) Qua A vẽ đường thẳng d song song với BC cắt IH và IK lần lượt tại M và N. Chứng minh tam giác IMN cân. Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tam giác IMN là tam giác đều.

HS đọc nội dung bài tập

GV yc HS vẽ hình – ghi GT- KL

HS vẽ hình ghi GT – KL

Gv yc HS đọc nội dung bài tập

HS đọc nội dung bài tập

GV yc HS vẽ hình – ghi GT- KL

HS vẽ hình ghi GT – KL

GV: Hãy  nêu phương pháp tính góc:  ( DCE; (DEC?

HS nêu phương pháp

Gv yc hS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: hãy nhận xét bài bạn

GV: Muốn so sánh được các cạnh của tam giác CDE ta làm ntn? Dựa vào đâu để so sánh?

HS : Thực hiện
D.Hoạt động vận dụng.

Gv yc HS đọc nội dung đầu bài

GV: hãy vẽ hình ghi GT- KL

HS lên bảng thực hiện

GV: Muốn CM được 2 ∆ = ta làm ntn? 

HS nêu phương pháp

Gv yc các HS lên bảng thực hiện từng phần 

HS lên bảng thực hiện – HS khác làm ra nháp

GV: Ngoài cách CM trên có còn cách khác không?

HS: CM  dựa vào đn đường trung trực.

Gv: Hãy nhận xét bài của bạn

HS nhận xét bài 
	III- Luyện tập
[image: image528.emf]21

11

N

M

K

H

I

C

B

A


a) Xét
[image: image529.wmf]D

ABI và 
[image: image530.wmf]D

ACI có: 


[image: image531.wmf]·

·

0

90(ì)

AIBAICvAIBC

==^

,

AB = AC (vì
[image: image532.wmf]D

ABC cân tại A) 

AI là cạnh chung

=> 
[image: image533.wmf]D

ABI  = 
[image: image534.wmf]D

ACI (cạnh huyền-cạnh góc vuông)

=> BI = CI (cạnh tương ứng).

b) Xét 
[image: image535.wmf]D

IHB và 
[image: image536.wmf]D

IKC có:


[image: image537.wmf]¶

¶

0

11

90

HK

==

, BI = CI (câu a),


[image: image538.wmf]µ

µ

BC

=

 (
[image: image539.wmf]D

ABC cân tại A)

=> 
[image: image540.wmf]D

IHB = 
[image: image541.wmf]D

IKC (cạnh huyền-góc nhọn)

c) Vì MN // BC(gt) 

=> 
[image: image542.wmf]¶

µ

1

MI

=

(so le trong); 
[image: image543.wmf]µ

µ

2

NI

=

( so le trong)  

Mà 
[image: image544.wmf]µ

µ

12

II

=

 (do 
[image: image545.wmf]D

IHB = 
[image: image546.wmf]D

IKC ở câu b) 

=> 
[image: image547.wmf]¶

µ

MN

=

 => 
[image: image548.wmf]D

IMN cân tại I.

Tam giác cân IMN là tam giác đều 

<=> 
[image: image549.wmf]¶

µ

µ

¶

00

11

6060()

MIdoIM

=<=>==


<=> 
[image: image550.wmf]µ

0

30

B

=

 (vì 
[image: image551.wmf]µ

µ

0

1

90

BIdoIHB

+=D

 vuông tại H)
Vậy khi 
[image: image552.wmf]D

ABC cân tại A và 
[image: image553.wmf]µ

0

30

B

=

 thì 
[image: image554.wmf]D

IMN đều
Bài 6 ( 92- SGK) 

GT: ∆ADC: DA=DC                                      E

        (ADC= 310
        (ABD= 880; CE//BD        

 Kl: a) ( DCE; (DEC =?                  D

        b) ∆ CDE cạnh nào lớn nhất?   \         /                                      

                                                                                     880        310

    Giải:                                        A          B        C 

e) Vì  ( DBA là góc ngoài của  ∆ DBC nên:

 (DBA= (BDC+ ( BCD

· (BDC = ( DBA - ( BCD = 880 – 310= 570
· (DCE = ( BDC = 570  ( SLT, do BD//CE)

( EDC là góc ngoài  của ∆ cân ADC nên: 

(EDC = 2. ( DCA = 620
Xét:∆DCE có:

(DEC = 1800 – ( (DCE +( EDC ) (đlý tổng 3…) (DEC = 1800 – ( 570 + 620) = 610
f) Trong ∆ CDE có: 

( DCE < ( DEC <  (EDC   ( 570 < 610 < 620)

=> DE< DC < EC   ( Đlý qhệ giữa góc và cạnh …)

Vậy: ∆ CDE có cạnh CE là lớn nhất

Bài tập 8 ( 92- SGK):

GT: ∆ABC : (A= 900
       ( B1 = ( B2                      B

          EH ( BC ( H                      1   2
          HE ( BA ( K                                      H

KL:a) ∆ ABE = ∆HBE            A               E         C

h) BE là trung trực của AH

i) EK = EC

j) AE < EC                              K

CM: 

c) Xét ∆ ABE và ∆HBE có:

( A=( H   (= 900)

( B1 = ( B2    ( gt)     => [image: image555.emf]ABE =[image: image556.emf]HBC

BE chung                       ( ch- gn)

                                      => AB= BH; AE = HE

                                       ( 2 cạnh t.ư)

b) Ta có: EA= EH   ( CMT)

                BA= BH   ( CMT)

=> BE là trung trực của AH   ( T/c’  đường trung trực của [ ] )

c) ∆AEK và(∆HEC có:

(A = (H = 900
( E1 = ( E2   (đ đ)   =>∆ AEK = ∆ HEC ( g.c.g)  EA= EH  ( CMT)      => EK = EC  ( cạnh t.ư)

d)[image: image557.emf]AEK có: 

AE < EK   ( cạnh huyền lớn hơn cạnh góc vuông)

Mà : KE = EC   ( CMT)

      => AE < EC   ( đpcm)




*Củng cố: 

Thông qua tiết  ôn tập củng cố lại:

7- Các loại đường đồng quy – tính chất của các đường đồng quy

8- Địng nghĩa – tính chất của [image: image558.emf];  ∆ cân; ∆ đều

9- Cách chứng minh một bài toán hình

*Hướng dẫn  học ở nhà: (2’)

-   Học bài theo SGk- Vở ghi

· BTVN: Làm  lại các bài tập đã chữa

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
TUẦN 37
	Ngày soạn

11/05/2019
	Dạy
	Ngày
	   18/05/2019
	 18/05/2019

	
	
	Tiết
	1
	3

	
	
	Lớp
	7A
	7B


Tiết 74: Tr¶ bµi KiÓm tra cUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

a) Kiến thức.

Thông qua bài học giúp học sinh :

- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp  phân môn:hình học

b) Kỹ năng.
- Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.

- Củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm  tra tổng hợp.

- Tự sửa chữa sai sót trong bài.

II. CHUẨN BỊ :

1- Giáo viên: chấm bài, đánh giá ​ưu nh​ược điểm  của học sinh.

2- Học sinh: xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ (5phút)

- Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT  vào vở bài tập của học sinh.

2. Dạy học bài mới(31phút)

1) Trả bài kiểm tra, thông báo kết quả.

	Lớp
	SS
	0  - <  2
	2  -  <  5
	5  - <   6.5
	6.5  - <   8
	8  - 10
	Tỉ lệ trên TB

	
	
	SL
	%
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) Nhận xét :

* Ưu điểm : 

* Tồn tại :

IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


Kí duyệt của tổ CM



   Ngày 13/05/2019



  Trần Thị Thỏa 

Ma trận:

	         Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Chủ đề 1:

Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, quan hệ giữa 3 cạnh của  một tam giác. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đxiên và hình chiếu. 
	So sánh hình chiếu dựa vào đường xiên
	So sánh 3 góc của tam giác
	Vận dụng bđt trong tam giác chứng minh bất đẳng thức
	
	

	Số câu 

Số điểm  
	1

1,0
	1

1,5
	1

1,0
	
	3

3,5

	Chủ đề 2:

Tính chất ba trung tuyến của tam giác. Tính chất 3 đường phân giác của tam giác
	Vẽ hình
	
	Vận dụng tính chất tia phân giác của tam giác để tính góc.
	Chứng minh ba điểm thẳng hàng dựa vào tính chất đường trung tuyến của tam giác.
	

	Số câu 

Số điểm 
	1

0,5
	
	1

2,0
	1

1,0
	3

3,5

	Chủ đề 3:

Các trường hợp bằng nhau của tam giác 
	Hai tam giác bằng nhau, hai đường thẳng vuông góc.
	Tính độ dài đoạn thẳng
	
	
	

	Số câu 

Số điểm 
	1

2,0
	1

1,0
	
	
	2

3,0

	Tổng số câu 

Tổng điểm
	3

3,5
	2

2,5
	3

4,0
	8

10


	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 45’

MÔN: HÌNH HỌC 7. Tiết 62

Năm học 2016 – 2017


Đề: 01

Bài 1 (2,5đ): Cho ΔABC có AB = 1cm; BC = 6cm.Biết độ dài cạnh AC là một số nguyên.

a) So sánh 3 góc của ΔABC.

b) Kẻ AH
[image: image559.wmf]^

BC tại H. So sánh BH và HC.

Bài 2 (2,0đ): Cho ΔMNP có 
[image: image560.wmf]¶

M

= 700. Hai tia phân giác của 
[image: image561.wmf]·

MNP

 và 
[image: image562.wmf]·

MPN

 cắt nhau tại I. Tính 
[image: image563.wmf]·

NIP

.

Bài 3 (5,5đ): Cho ΔABC cân tại A. Tia phân giác của 
[image: image564.wmf]·

BAC

 cắt cạnh BC tại D. 

a) Chứng minh: ΔADB = ΔADC và AD
[image: image565.wmf]^

BC.

b) Cho AB = 15cm, AD= 12cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

c) Gọi M là điểm nằm trên đoạn thẳng AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm N sao cho MB = MN. Chứng minh rằng AM + MN > AC.

d) Gọi E là điểm nằm trên đoạn thẳng MC sao cho ME = 
[image: image566.wmf]1

3

MC. Chứng minh 3 điểm D, E, N thẳng hàng.

*** Hết***

	UBND HUYỆN VĨNH BẢO

TRƯỜNG THCS TÂN LIÊN
	ĐỀ KIỂM TRA 45’

MÔN: HÌNH HỌC 7 . Tiết 62

Năm học 2016 – 2017


Đề: 02

Bài 1 (2,5đ): Cho ΔMNP có MP = 1cm; MN = 5cm.Biết độ dài cạnh NP là một số nguyên.

c) So sánh 3 góc của ΔMNP.

d) Kẻ ME
[image: image567.wmf]^

NP tại E. So sánh EP và EN.

Bài 2 (2,0đ): Cho ΔDEF có 
[image: image568.wmf]µ

D

= 640. Hai tia phân giác của 
[image: image569.wmf]·

DEF

 và 
[image: image570.wmf]·

DFE

 cắt nhau tại K. Tính 
[image: image571.wmf]·

EKF

.

Bài 3 (5,5đ): Cho ΔABC cân tại A. Tia phân giác của 
[image: image572.wmf]·

BAC

 cắt cạnh BC tại D. 

a) Chứng minh: ΔADB = ΔADC và AD
[image: image573.wmf]^

BC.

b) Cho AB = 13cm, AD= 12cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

c) Gọi M là điểm nằm trên đoạn thẳng AD. Trên tia đối của tia MB lấy điểm N sao cho MB = MN. Chứng minh rằng AM + MN > AC.

d) Gọi E là điểm nằm trên đoạn thẳng MC sao cho ME = 
[image: image574.wmf]1

3

MC. Chứng minh 3 điểm D, E, N thẳng hàng.

*** Hết***

 Đáp án – Biểu điểm.
	Bài
	Đáp án 
	Điểm

	Bài 1

(2,5 đ)
	a) + ΔABC có BC – AB < AC < BC + AB

……. 5 < AC < 7 và độ dài AC là một số nguyên nên AC = 6cm.

+ ΔABC có AB < BC = AC ( 1cm< 6cm=6cm) 
[image: image575.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image576.wmf]µ

C

<
[image: image577.wmf]µ

A

=
[image: image578.wmf]µ

B

 ( quan hệ...)
	0,5

0,5

0,5

	
	b) Vì AH
[image: image579.wmf]^

BC tại H nên BH là hình chiếu của đường xiên AB.

                                         CH là hình chiếu của đường xiên AC

Vì AB < AC ( 1cm < 6cm) nên BH < HC ( quan hệ giữa đường xiên và hình chiếu)
	0,25

0,25

0,25x2

	Bài 2

(2,0 đ)
	Vẽ hình đúng.

 ΔMNP có 
[image: image580.wmf]¶

M

= 700 ….  
[image: image581.wmf]·

MNP

+ 
[image: image582.wmf]·

MPN

 = 1100.

..... 
[image: image583.wmf]·

INP

+ 
[image: image584.wmf]·

IPN

 = 
[image: image585.wmf]1

2



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image586.wmf]·

·

(

)

MNPMPN

+

= 
[image: image587.wmf]1

2

. 1100 = 550
ΔINP có ..... 
[image: image588.wmf]·

NIP

= 1800- (
[image: image589.wmf]·

INP

+ 
[image: image590.wmf]·

IPN

) = 1800- 550 = 1250.
	0,25

0,25x2

0,25x3

0,25x2

	Bài 3

(5,5 đ)
	Vẽ hình đúng cho câu a

[image: image591.emf]
	0,5

	
	a) * Xét ΔADB và ΔADC có:

  
[image: image592.wmf]·

D

BA

= 
[image: image593.wmf]·

D

CA

 ( vì AD là tia phân giác của 
[image: image594.wmf]·

BAC

)

   AB = AC ( vì ΔABC cân tại A)

  
[image: image595.wmf]µ

B

= 
[image: image596.wmf]µ

C

 ( vì ΔABC cân tại A)

  Do đó ΔADB = ΔADC ( g.c.g)

*Vì ΔADB = ΔADC nên 
[image: image597.wmf]·

D

AB

= 
[image: image598.wmf]·

DC

A

 ( hai góc tương ứng)

Mà 
[image: image599.wmf]·

D

AB

+
[image: image600.wmf]·

DC

A

=1800 ( hai góc kề bù) 

 Suy ra 
[image: image601.wmf]·

D

AB

= 
[image: image602.wmf]·

DC

A

 = 1800 : 2 = 900  
[image: image603.wmf]Þ

 AD
[image: image604.wmf]^

BC
	0,25x4

0,25x4

	
	b) Xét ΔADB vuông tại D, áp dụng định lí Pytago ta có:

AB2 = AD2 + DB2  hay 152 = 122 + DB2  …… DB = 9 cm.

+ Vì ΔADB = ΔADC nên BD = DC = 9cm

BC = BD + DC = 9+9 = 18cm. Vậy BC = 18cm
	0,25x2

0,25

0,25

	
	c)Vì MB = MN nên MN + AM = MB + AM > AB ( Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác AMB).

Vì ΔABC cân tại A nên AB = AC . Suy ra MN + AM > AC.
	0,25x2

0,25x2

	
	d)Vì M là trung điểm của BN nên CM là đường trung tuyến của ΔCBN.

Vì E thuộc đoạn thẳng CM và ME = 
[image: image605.wmf]1

3

MC hay CE = 
[image: image606.wmf]2

3

MC nên E là trọng tâm của ΔCBN.

Vì D là trung điểm của BC nên ND là đường trung tuyến của ΔCBN.

Suy ra E 
[image: image607.wmf]Î

 ND hay 3 điểm D, E, N thẳng hàng.
	0,25

0,25

0,25

0,25
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Tiết 69: ÔN TẬP CUỐI NĂM

I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

+Biết: Củng cố kiến thức chương 3: quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác.
+ Hiểu: Các định nghĩa , định lí trong chương
+ Vận dụng cấp thấp: Vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan:  tìm trực tâm của tam giác, chứng minh 2 đường thẳng vuông góc, 2 đường thẳng song song, nhận dạng tam giác, tính góc...

+ Vận dụng cấp cao: Chứng minh ba điểm thẳng hàng
b) Kỹ năng:
+ Thông thạo: Rèn kĩ năng vẽ hình theo đề bài
+ Làm được: Rèn luyện kĩ năng đọc hình, xác định yêu cầu đề bài, phân tích bài toán và tìm cách giải.
4. Phát triển năng lực: Trực quan, phát hiện vấn đề và sáng tạo, tư duy.

II. Chuẩn bị

GV: Thước thẳng, eke, compa.
HS : Thước thẳng, eke, compa.
III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ : xen lẫn khi ôn lí thuyết.
3.Bài mới

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Củng cố kiến thức lí thuyết (15 phút)

	GV: phát biểu quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

Phát biểu tính chất về quan hệ giữa  đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Phát biểu  quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

T/c ba đường (trung truyến, phân giác, trung trực, đường cao)
	BH > CH 
[image: image608.wmf]Þ

 AB > AC

AB > AC
[image: image609.wmf]Þ

 BH > CH

BH = CH 
[image: image610.wmf]Þ

 AB = AC và ngược lại               

GA= 
[image: image611.wmf]3

2

AD              

 HI = IK = IF            

 OB = OA = OC


	Chương III

- Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện 

- Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu


-Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác

tính chất ba đường (trung truyến, phân giác, trung trực, đường cao)

	Hoạt động 2: Luyện tập bài tập (25phút)

	Hoạt động cá nhân BT 4 (sgk)

Giáo viên yêu cầu học sinh chứng minh các câu. mỗi câu chốt lại kiến thức:

- Chứng minh hai tam giác bằng nhau

- Tiên đề Ơ cơ lít

- Tính chất về hai đường thẳng song song

Giáo viên chốt lại kiến thức  trong bài tập:

-GV dùng bảng phụ nêu đề bài và hình vẽ BT 5 lên bảng

-GV yêu cầu 2 học sinh đứng tại chỗ giải miệng bài toán

Giáo viên vấn đáp, hướng dẫn học sinh về nhà tự chứng minh 
BT 7

a.

GV:


[image: image612.wmf]D

ABE và 
[image: image613.wmf]D

 HBE có yếu tố nào bằng nhau

b.

GV:

Để BE là trung trực của AH cần điều kiện gì?

c.Để chứng minh EK= EC ta cần chứng minh hai tam giác nào bằng nhau?

d.Dựa vào qua hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác cần chứng tỏ điều gì?

- GV củng cố lại cho những kiến thức cơ bản, trọng tâm nhất để học sinh ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ II
	HS quan sát và đọc

Học sinh hoạt động cá nhân .

Thảo luận nhóm nhỏ

Trình bày kết quả, nhận xét 

Học sinh đọc đề bài và quan sát hình vẽ và làm bài tập 5 (SGK)

Hai học sinh đứng tại chỗ làm miệng bài tập

	Bài 4 (SGK-92)

[image: image614.png]



           
[image: image615.wmf]0

ˆ

90

xOy

=


GT    DO = DA; 
[image: image616.wmf]CDOA

^


         EO = EB; 
[image: image617.wmf]CEOB

^


d) CE = OD

e) 
[image: image618.wmf]CECD

^


KL   c)   CA = CB

f)  CA // DE

g) A, C, B thẳng hàng

Chứng minh:

a) Xét 
[image: image619.wmf]CED

D

 và 
[image: image620.wmf]ODE

D

 có:

       
[image: image621.wmf]21

ˆˆ

ED

=

 (so le trong )

       ED chung

       
[image: image622.wmf]21

ˆˆ

DE

=

 (so le trong)


[image: image623.wmf](..)

CEDODEgcg

ÞD=D



[image: image624.wmf]CEOD

Þ=

 (cạnh tương ứng)

b)Vì  
[image: image625.wmf]CEDODE

D=D

 (phần a)


[image: image626.wmf]0

ˆˆ

90

ECDDOE

Þ==

(góc t/ứng


[image: image627.wmf]CECD

Þ^

        (đpcm)

c) Ta có EC là đường trung trực của đoạn thẳng OB


[image: image628.wmf]COCB

Þ=

 (T/c đường T2)

-Tương tự có: 
[image: image629.wmf]COCA

=


Vậy CA = CB ( = CO)

d) Xét 
[image: image630.wmf]CDA

D

 và 
[image: image631.wmf]DCE

D

 có:

       CD chung

       
[image: image632.wmf]0

ˆ

ˆ

90

CDADCE

==


       
[image: image633.wmf](

)

DACEDO

==


     
[image: image634.wmf](..)

CDADCEcgc

ÞD=D



[image: image635.wmf]21

ˆ

ˆ

DC

Þ=

 (góc tương ứng)


[image: image636.wmf]Þ

CA // DE   (Vì có 2 góc so le trong bằng nhau)

e) Có CA // DE (c/m trên)

CM tương tự có: CB // DE


[image: image637.wmf]Þ

A, C, B thẳng hàng (theo tiên đề Ơclit)

Bài 5 (SGK)

a) 
[image: image638.wmf]ABC

D

 có 
[image: image639.wmf]0

ˆ

90;

AABAC

==



[image: image640.wmf]ABC

ÞD

 vuông cân tại A


[image: image641.wmf]0

ˆ

45

ACB

Þ=

. Mà 
[image: image642.wmf]ˆ

ACB

 là góc ngoài tại đỉnh C của 
[image: image643.wmf]BCD

D


Lại có: 
[image: image644.wmf]BCCD

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image645.wmf]BCD

ÞD

 cân tại C
[image: image646.wmf]0

ˆ

ˆˆ

22,5

2

ACB

DCBD

Þ===


Hay 
[image: image647.wmf]0

22,5

x

=


f) Kết quả 
[image: image648.wmf]0

46

x

=


Bài tập 7 

a. Trong tam giác vuông OAM có 
[image: image649.wmf]µ

A

 > 
[image: image650.wmf]·

OMB



 EMBED Equation.3  [image: image651.wmf]Þ

 OM > OA (quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác)

b.Ta có 
[image: image652.wmf]·

OMB

 là góc tù (vì 
[image: image653.wmf]·

OMA

 là góc nhọn) 
[image: image654.wmf]Þ

trong tam giác OMB cạnh CB là lớn nhất hay OB > OM

	


*Củng cố. (3’): Nhắc lại các dạng bài tập đã chữa và kiến thức áp dụng.
*Hướng dẫn  học ở nhà: (2’)

-Ôn tập phần lí thuyết 
-Ôn tập các bài tập đã chữa.

-Làm các bài tập 6; 8; 9/ 92; 93 sgk.
IV. Rút kinh nghiệm: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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Tiết 70: Tr¶ bµi KiÓm tra cUỐI NĂM
I. MỤC TIÊU:  

1. Kiến thức, kỹ năng: 



Sau khi học xong bài này, HS:

b) Kiến thức.

Thông qua bài học giúp học sinh :

- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp  phân môn:hình học
b) Kỹ năng.
- Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.

- Củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm  tra tổng hợp.

- Tự sửa chữa sai sót trong bài.

II. CHUẨN BỊ :

1- Giáo viên: chấm bài, đánh giá ​ưu nh​ược điểm  của học sinh.

2- Học sinh: xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập.

III. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC
A. Hoạt động khởi động

* Tổ chức lớp.

1. Kiểm tra bài cũ (5phút)

- Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT  vào vở bài tập của học sinh.

2. Dạy học bài mới(31phút)

1) Trả bài kiểm tra, thông báo kết quả.

	Lớp
	SS
	0  - <  2
	2  -  <  5
	5  - <   6.5
	6.5  - <   8
	8  - 10
	Tỉ lệ trên TB

	
	
	SL
	%
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	K7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3) Nhận xét :

* Ưu điểm : 

* Tồn tại :

3) Chữa bài kiểm tra vào vở.

Kiểm tra của tổ trưởng, ngày     / 05/ 2017.
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